TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẢNG HAY NHẤT 
_ ( Tài liệu đế ôn thi đại học ) _ 

Bài 1. Trong mặt phang Oxy cho các điểm A(l;0),B(-2;4),C(-l;4),D(3;5) và đường 
thẳng d:3x-y-5 = 0. Tìm điểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích 
bằng nhau. 

Giải 

- M thuộc d thi M(a;3a-5 ) 

-Mặt khác : Ãfi = (-3;4)=> AB = 5,(AB):^ = Ị«44x + 3y-4 = 0 

<=>CD = (4;l)<^CD = >/Ĩ7;(CD):^ = -^^<=>Jc-4y-17 = 0 


- Tính : \ = ( M,AB ) = ---i = 

- Neu diện tich 2 tam giác bằng nhau thì: 


(4;l)<->CD = >/Ĩ7;(CD):^ = -^p<=>jc-4y-17 = 0 

|4fl + 3(3a-5)-4| |l3fl-19| 1 |fl-4(3a-5)-17| |3 — 11«| 

5 5~ a= 7n = VrT 


1 _1 _ 5.|l3fl-19| VĨT|3-lla| fl3fl-19 = 3-llfl a = 

2 1 2 2 5 y/ĩĩ Ll3fl-19 = llfl-3 


44 12 


- Vậy trên d có 2 điểm : M l Ị^;--^-j,M 2 (8;19) 

I oi . 1. > . 1. J _ .. _ - 'ĩ - A ~~L 1 • ^ J r -1 1. ^" 


Bài 2. Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 2. Biết A(1;0), B(0;2) và trung điểm I 
của AC nằm trên đường thẳng y = X. Tìm toạ độ đỉnh c 

Giải 

- Neu c nằm trên d : y=x thì A(a;a) do đó suy ra C(2a-l;2a). 

_ , . , \0-2\ Ị— 

-Tacó: d(B,d) = - r 1 = y2 ■ 

V 2 

- Theo giả thiết: s = ỉ AC.d(B,d ) = 2 =4 AC = ~^= = Ậ2ci-2) 2 + (2a-0) 2 

2 y2 


<4 8 = 8« 2 - 8« + 4 44 2« 2 - 2a - 1 = 0 44 


L L 

J 1-^3 1-^) _ (1 + V3.1 + V3Ì 
- Vậy ta có 2 diêm c : c, —,c, ; 

2 2 2 2 

_ V _ J V _ 7 _ 

Bài 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC , với A(l;l), 5(-2;5), đỉnh c nằm 
trên đ-ờng thẳng x-4 = 0, và trọng tâm G của tam giác nằm trên đ-ờng thẳng 
2x - 3y + 6 = 0. Tính diện tích tam giác ABC. 

Giải 


- Tọa độ c có dạng : C(4;a), Aẻ = (-3;4): 


X. + X B + x r 


- Theo tính chát trọng tâm ; 


AB = 5 

(AB ): ~~ = 44 4x + 3y-7 = 0 

1-2+4 , 

x n = ---= 1 

.. 3 


y A + y B + y c 


1 + 5 + íỉ a + 6 


3 


3 
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- Do G nằm trên : 2x-3y+6=0 , cho nên : => 2 . 1 - 3 ^ fl, + ã j + 6-Q <=> <2 = 2. 

- VậyM(4;2)và d(c,AB) = =3=>S ABC =^-AB.d(C,AB) = ị-5.3 = ỉ ậ (đvdt) 

Vló + 9 2 2 2 

I Bài 4. Trong măt phẳng toa đô ơxy cho tam giác ABC , với A(2;-l), B( 1;- 2), trong tâm c 


Bài 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC , với A(2;-l), B{ 1;- 2), trọng tâm G 
của tam giác nằm trên đ- ờng thẳng X + y - 2 = 0. Tìm tọa độ đỉnh c biết diện tích tam giác 
ABC bằng 13,5 . 

Giải. 


- Ta có : M là trung điểm của AB thì 
. Gọi C(a;b), theo tính chất 

ữ + 3 
x n = ——— 

G 3 

trọng tam tam giác : < 




A(2,l) 


— B(l;-2) 

- Do G nằm trên d : 

a + 3 b—3 _ „ . , 

— 2 —b— - 2 = 0 <=> a + b = 6 ( 1 ) 

- Ta có : Ã5 = (l;3)=>(A5):^^ = ^- L <^3x-y-5 = 0<^/7(C,A5) = fc^Ễ 

„ 1 ,, , , 1 f—\2a-b-5\ \2a—b — 5\ 

- Từ giả thiết: S ABC = ■=■ AB.h(C, AB ) = 7-yỊĨÕ . 1 -7=—^ -T-— 1 = 13,5 

2 2 vio 2 

, , , _ [2a-Z?-5 = 27 [2a-ố = 32 

<=> 2a — — 5 = 27 <=> ' <=> ~ ~ 

1 1 |_2<2-Z?-5 = -27 |_2<2-Z? = -22 

- Ket hợp với (1) ta có 2 hệ : 


a + b = 6 
2a-b = 32 
a+b = 6 
2a -b = -22 


a + b = 6 
3a = 38 
a + b = 6 
3 a = -18 


»=-ạ 

3 


<=> « = ■ 


^r38._20ì ^ 

G 2 ’ c 2(- 6 ; 12 ) 
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Giải ta được : t=2 và C(4;-5). Vì B năm trên đường cao kẻ qua B suy ra B(3a+7;a). M là 

_ Ằ , . ( 3 a + 9 ã +13 

trung điêm của AB => M 1 ———1. 

- Mặt khác M nằm trên đường trung tuyến kẻ qua c : 


3a + 9 <2 + 1 / \ 

<=> —c—f —2—f 1 = 0 <=> <2 = —3 <=> i? (l; —2) 

- Ta có : ÃB = (-l;-3)<=>AB = JĨÕ,(AB):^N = ^NQ3x-y-5 = 0,h(C\AB) = AL 

-Vặy: S„ c =ịABJ,(C,AB) = ịM-j= = 6 (đvdt). 

Bài 6. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết A(5; 2). Phưong trình 
đường trung trực cạnh BC, đường trung tuyến CC’ lần lượt là V + V - 6 = 0 và 2v - y + 3 = 
0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC 

Giải 


- Gọi B(a;b) suy ra M 


<3 + 5 b + 2 


. M nằm trên 


trung tuyến nên : 2a-b+14=0 (1). 

- B,B đối xứng nhau qua đường trung trực cho 


A(:5;2) 


nên : iyBC)\ 


2x-y+3=0 ỵ 


v 7 [y = b + tA 

Từ đó suy ra tọa độ N : 


y = b + t 
X+ y- 6 = 0 


(teR) . 


6 — a—b 
2 

3a-b-6 
1 2 
_ 6 + b-a 
= 2 


x+y-6=0 


<=> Y ——“j - Cho nên ta có tọa độ C(2a-b-6;6-a ) 

- Do c nằm trên đường trung tuyến : 5a-2b-9=0 (2) 

f2<3 — +14 = 0 ía = 37 , . , . 

- Từ (1) và (2) : =* r 37;88.C=-20;-31 


2a-Z? + 14 = 0 1(2 = 37 

5a-2fc-9 = 0^u = 88 : 


Bài 7. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thẳng A: jc + 3>’ + 8 = 0, 
A':3x-4y + 10 = 0và điểmA(-2 ; 1). Viết phưong trình đường tròn có tâm thuộc đường 
thẳng A, đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng A 

Giải 


- Gọi tâm đường tròn là I, do I thuộc A: 


X = -2 + 3 1 
y = -2-t 


l(-2 + 3t;-2-t) 


- A thuộc đường tròn => IA = Ặ3t) 2 + (3 +1) 2 =R( 1) 

^ _ , . , Ắ1 |3(-2 + 3í)-4(-f-2) + 10| ^ |13 í + 12| „ 

- Đường tròn tiêp xúc với A' =í> 1 -^- 1 = /?<=> -— 1 = R . (2) 

- Từ (1) và (2): ^(3f) 2 +(3 + r) 2 = Plllỉ o 25[(3r) 2 + (3 + r) 2 ] = (l3r + 12) 2 
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Bài 8. Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn hai đường tròn 
(C):x 2 + y 2 - 2x - 2y + 1 = 0, (C'):x 2 + y 2 +4x-5 = 0 cùng đi qua M(l; 0). Viết 
phương trình đường thẳng qua M cắt hai đường tròn (C), (C') lần lượt tại A, B sao cho 
MA- 2MB 


Cách 1. 


- Gọi d là đường thẳng qua M có véc tơ chỉ phương u = (a;b) => d : 

- Đường tròn (c,): /; (l;l),/?j = \.{C 2 )-.I 2 {-2\Ò),R 2 =3 , suy ra : 
(C 1 ):(x-l) 2 +(y-l) 2 =l,(C 2 ):(x + 2) 2 + y 2 =9 


X = 1 + at 


- Nếu d cắt (c, ) tại A : =í> [a 2 + b 2 ^jt 2 -2bt = 0 <=> 


í = 0 —» M 


2 ab 2b 2 

a 2 +b 2 'a 2 +b 2 


t - 0 -» M , 2 s nh \ 

-Nếudcắt (C 2 ) tại B : =>[a 2 +b 2 )t 2 +6at = 0 o 6 a »5 1— , - ;— 0aD , 

t = { a +b a +b J 

L a +b 

r T'1 ‘ z J-1_ : . A \ A n A /TTA . . It r A 2 An rn2 / 


- Theo giả thiết: MA=2MB <=> MA 2 = 4MB 2 (*) 


- Ta có : 


* Cách 2. 


<=> ———r = 4.——<=> tí = 36 a <tí> 

a 2 +z ? 2 a 2 +z ? 2 


b = -6a —» d .: 6x + y - 6 = 0 
b = 6a —> d :6x-y-6 = 0 


- Sử dụng phép vị tự tâm I tỉ số vị tự k= - ^( Học sinh tự làm) 

Bài 9. Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, hãy viết phương trình các cạnh của tam giác 
ABC biết trực tâm //(1;0), chân đường cao hạ từ đỉnh B là K{ 0; 2), trung điểm cạnh AB là 
M(3; 1). 

Giải 

- Theo tính chất đường cao : HK vuông góc với AC 
cho nên (AC) qua K(0;2) có véc tơ pháp tuyến 

ĩũĩ = (l;-2) => (AC) :x-2(y-2) = 0<=>x-2y + 4 = 0. A 

- B nằm trên (BH) qua H( 1 ;0) và có véc tơ chỉ / / N. 

phương KH = (ỉ--2)^B(ỉ + t;-2t). M(3-,l)ỵ H(l;ồK 

- M(3;l) là trung điểm của AB cho nên A(5-t;2+2t). // N. 

- Mặt khác A thuộc (AC) cho nên : 5-t-2(2+2t)+4=0 , B 
suy ra t=l . Do đó A(4;4),B(2;-2) 

- Vì c thuộc (AC) suy ra C(2t;2+t), 

BC = (2t-2;4 + t),HA = (3;4). Theo tính chất đường cao kẻ từ A : 

=>ÃAJC = 0=>3(2í-2) + 4(4 + í) = 0-w = -l. Vậy : C(-2;l). 

- (AB) qua A(4;4) có véc tơ chỉ phương BA = { 2; 6)//« = (l;3) => (Ag): ^ 

3x - y - 8 = 0 


,.*-4_ y-4 
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- (BC) qua B(2;-2) có véc tơpháp tuyên /M = (3;4)=>(5C):3(x-2) + 4(y + 2) = 0 
<=> 3x + 4y + 2 = 0. 

Bài 10. Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phưong trình 
(Q): X 2 + y 2 - 4y -5 = 0 và (c 2 ): X 2 + y 2 - 6x + 8y +16 = 0. Lập phưong trình tiếp tuyến 
chung của (Cj) và (c 2 ). 

Giải 

- Ta có : 

(C 1 ):x 2 +(y-2) 2 =9^/ 1 (0;2), J R 1 =3, (C 2 ): (x-3) 2 +(y+ 4) 2 = 9 => ụ (3\-4),R 2 = 3 

- Nhận xét: /,/ 2 = V9 + 4 = y/Ỹ3 < 3 + 3 = 6 => (c, ) không cắt (C 2 ) 

- Gọi d : ax+by+c =0 ( a 2 +b 2 + 0) là tiếp tuyến chung , thế thì :dụ v d) = R l ,dỤ 2 ,d) = R 2 


|2Z? + c| 

Võ 2 +b 2 

|3a-4Z? + c| 


|2Ề> + c| \3a-4b + c 

. L 2 , u - ./„2 , .2 


a +b da +b 


■ <=>\2b + c\ = 3 a -4 + c <=> 


3a - 4b + c = 2b + c 
3a - 4b + c = -2 b - c 


Mặt khác từ(l) : (2 b + c) 2 =9 (fl 2 +z? 2 )<=> 


3a-2b + 2c = 0 


- Trường họp : a=2b thay vào (1): 


(2 b + cý =9(4b 2 + b 2 )^4lb 2 -4bc-c 2 =0A' b =4c 2 +4lc 2 =45c 2 


2b - 3\[5c 
4 

(2 + 3>/5)í 


- Do đó ta có hai đường thẳng cần tìm : 

(2-3V5) (2-3V5) ~ nỉ =\._.u nlĩ \ 

d^A — —- L x +^———-y + l = 0<íí> 2Ị2-3V5 jx + Ị2-3y5 j 

(2 + 3V5) (2 + 3V5) 

J,: v — 7 X+ V 4 / y + l = 0<^2(2 + 3V5jx + (2 + 3V5j 

* 26 + ?^ 

- Trường hợp : c = — ^ , thay vào (1): — = —= ì t- 


y + 4 = 0 


y + 4 = 0 


= 3 <=> 2 b — a\ = dữ+b 


<^>{2b-a) =a 2 +b 2 o3b 2 -4ab = 0o 


b = 0->c = ~d b = 0,a = -2c 
2 <=> 4a 

,4 a a b = —, a = -6 c 

o = -7-—>c = -— 3 

3 6 L 


- Vậy có 2 đường thẳng : d 3 :2x-l = 0, d 4 :6x + 8y-l = 0 

Bài 11. Trong hệ tọa độ Oxy, hãy viết phưong trình hyperbol ( H) dạng chính tắc biết rằng 
(H) tiếp xúc với đường thẳng d: X - y -2 = 0 tại điểm A có hoành độ bằng 4. 

Giải 

- Do A thuộc d : A(4;2) 

-Giảsử(H); = = 
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X = 7 + t 

- (AD) cắt (BD) tại D : \y = A-2t =>f = 1 

■ 15 V15 15 J 

[x-7y + 14 = 0 

- Trưởng hợp (AC): 17x-31y-3=0 các em lảm tương tự ■ _ 

Bài 13. Trong mặt phang toạ độ Oxy cho tam giác ABC, có điểm A(2; 3), trọng tâm G(2; 
0). Hai đỉnh B và c lần lượt nằm trên hai đường thẳng di: X + y + 5 = 0 và cb: X + 2y - 7 
= 0. Viết phưong trình đường tròn có tâm c và tiếp xúc với đường thẳng BG 

Giải 


- B thuộc d suy ra B : 


y = -5 - 1 


, c thuộc d' 


Ạ(2;3) 


, „ í X = 7 - 2 777 

cho nên C: \ 

[ ỵ = 777 

- Theo tính chất trọng tâm : 


x+2y-7=0 


\G(2;0) 


(f-2m + 9) m — t — 2 

-- ~r - -2, y n = - -= < 


- Ta có hệ : 


—— L = 2,y c = ---= 0 

3 G 3 

ịm-t = 2 ị 777 = 1 

1 í — 2/77 = —3 |r = -l 


x+y+5=0 


- Vậy : B(-l;-4) và C(5;l). Đường thẳng (BG) qua G(2;0) có véc to chỉ phưong u = (3;4), 
cho nên (BG): ^^ = -^^>4jc-3y-8 = 0=> d(C\BG)= 1 2Q ~^ 5 ~ 8 L ^ = R 

, 159 

- Vậy đường tròn có tâm C(5;l) và có bán kính R =: y =>(C):(jc- 5) +(y-l) =~~ 

Bài 14. Tam giác cân ABC có đáy BC nằm trên đường thẳng : 2x - 5y + 1 = 0, cạnh bên 
AB nằm trên đường thẳng : 12x - y - 23 = 0 . Viết phưong trình đường thẳng AC biết rằng 
nó đi qua điểm (3;1) 

Giải 

- Đường (AB) cắt (BC) tại B Ệ;^‘ 3 \° 0 V^12x-y-23=0 

Suy ra : B(2;-l). . (AB) có hệ số góc k=12, đường y' 

, ' , 2 , , / M(3;l) 

thăng (BC) có hệ sô góc k-V 5 do đó ta có : / \ 

5 / u \ 


tan B = -= 2. Gọi (AC) có hệ số góc là m thì 


2x-5y+l=0 


s 2-5/77 TT , ., ^ 

ta có : tan c = — = -—V— . Vì tam giác ABC cân tại A cho nên tanB=tanC, hay ta có : 

, , 2/77 5 + 2/77 5 ’ 3 


= 2 <=> |2 - 5w| = 2 1 2/77 + 5| <=> 


2-5/77 = 4/77 + 10 
2-5/77 = -4/77-10 


/77 = —— 

9 


- Trường họp : /77 = -^=>(AC):y = -^(x-3) + l<=>9* + 8y-35 = 0 

8 8 

- Trườne hon : m=12 suv ra 1ACÌ: v=12fx-31+l hav (AO: 12x-v-25=0 (loai vì nó //AB ). 
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- Vậy (AC) : 9x+8y-35=0 ■ _ 

Bài 15. Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn : 

_ (Ci): (x - 5 ) 2 + (y + 12 ) 2 = 225 và (C 2 ): (x - l ) 2 + ( ỵ - 2) 2 = 25 _ 

Giải:. 

- Ta có (C) với tâm I(5;-12) ,R=15. (C') có J(l;2) và R'=5. Gọi d là tiếp tuyến chung có 
phương trình : ax+by+c =0 ( a 2 +b 2 + 0 ). 

-Khi đó ta có : h(l,d)='—ị === ' =15(1 ),h(j,d)= ' " =5(2) 

Ja 2 +b 2 Ja 2 +b 2 


5a -Ì2b + C = 3a + 6b + 3c 
5a-ì2b + c = -3a-6b-3c 


- Từ(l) và (2) suy ra : |5tf-12Z? + c| = 3|a + 2Z? + c|<» 
[a-9b = c 


<=> 3 . Thay vào (1) : \a + 2b + c\ = 5yja 2 +b 2 ta có hai trường hợp : 

-2 a + d-b = c 

L 2 

- Trường họp : c=a-9b thay vào (1) : (2a-lb) 2 = 25 (a 2 + z? 2 ) <=> 21a 2 +2Sab-24b 2 =0 


14-10y/ĩ , ( 14-KK/7Ì 175 + 1077 

-—-w/ • I -— r 4- V-——- 


Suy ra : 


Ỉ4 + Ỉ 0 \fĩ , (ỉ4 + loJĨ) 175-loVỹ 

———- > d : ——— x + y -—-= 0 

21 21 ■ 21 


- Trường họp : c = -2a + ^b=>(l):(7b-2a) 2 =100(a 2 +b 2 ^j<^>96a 2 +2Scib + 5lb 2 =0 .Vô 

nghiệm . ( Phù họp vì: IJ = V16 + 196 = V 2 Ĩ 2 <R + R' = 5 + \5 = 2ữ = yj400 . Hai đường tròn 

cắt nhau) ■ _ 

Bài 16. Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) : X 2 + y 2 + 2x - 8 y - 8 = 0. 
Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng d: 3x+y-2=0 và cắt đường tròn 
theo một dây cung có độ dài bằng 6 . 


- Đường thẳng d' song song với d : 3x+y+m=0 

r I — 3 + 4 + m | l^-ị-l 

- IH là khoảng cách từ I đến d' : IH = -^-- = - 

- Xét tam giác vuông IHB : IH 2 = IB 2 - ị ^ 7 -ì = 25 -9 = 16 


(/72+ l) 2 . . 

<=> v =16<=>/n + l =20: 

25 1 1 


/77 = 19 —> d ': 3x + y +19 = 0 
777 = -21 — > d': 3v+ y-21 = 0 



Bài 17. Viết phương trình các cạnh của tam 
giác ABC biết B(2; -1), đường cao và đường 
phân giác trong qua đỉnh A, c lần lượt là : (di) : 
3x - 4y + 27 = 0 và (d 2 ): X + 2y- 5=0 

A 

\K/ 
x+2y-5 =0 

\ 

Giải 

/ 


- Đường thẳng (BC) qua B(2;-l) và vuông góc 

B(2;-l) 

H 

[x = 2 + 3 1 

với (AH) suy ra (BC): j 14 ’ • 

3x-4y+27=0 


Trang 8 
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o — = Z±1 4x+3y-1 = 0177 = (4;3) 

x = 2 + 3t 

- (BC) cắt (CK) tại c : =><y = -l-4í —>/■ = — 1 <=>c(—1;3) 

x + 2y-5 = 0 

- (AC) qua C(-l;3) có véc tơ pháp tuyến n = ( a;b ) 

Suy ra (AC): a(x+l)+b(y-3)=0 (*). Gọi ẹ = 2 ÍKCB = 2 ÍKCA => cos(p= 4 + ã = -Ỉ2r = 2L 

75716 + 9 5V5 V5 

|a+2b| |a+2b| 2 / v2 A í 0 , 

- Tương tự : cosff= ' -=p =^ jfr== = - 7 = <=> (fl+2fc) = 4(fl ) 

757a 2 +Zr \fE\la 2 +b 2 75 v 7 


= 0=>ỉ>(y-3) = 0<-»y-3 = 0 

<=> 3a 2 - 4«ồ = 0 <4> 4 /, 4 

a = -^-=>^-(x + l) + (y- 3 ) = ()<->■ 4x + 3y-5 = 0 


- (AC) cắt (AH) tại A : 


y-3 = 0 
3x-4y + 27 = 0 
4x + 3y-5 = 0 
3x-4y + 27 = 0 


í 31 _ w 4 _( 31 582 
<4> r = __<=> Ạ (-5;3),A, = - 77 ;-^- 
x ~ ’ 1 25 25 


- Lập (AB) qua B(2;-l) và 2 điểm A tìm được ở trên . (học sinh tự lập ). 

Bài 18. Trong mặt phang với hệ tọa độ Đecác vuông góc Oxy, xét tam giác ABC vuông 
tại A, phương trình đường thẳng BC là: 73 X - y - 73 =0, các đỉnh A và B thuộc trục 
hoành và bán kính đường tròn nội tiếptam giác ABC bằng 2 . Tìm tọa độ trọng tâm G của 
tam giác ABC . 

Giải 

- Đường thẳng (BC) cắt Ox tại B : Cho y=0 suy ra X=1 , B(1;0). Gọi A(a;0) thuộc Ox là 
đỉnh của góc vuông ( a khác 1 ).. Đường thẳng x=a cắt (BC) tại c : ịa ;73 (ữ -ỉfj. 

- Độ dài các cạnh : AB = \a -1|, AC = 73 \a -1| => BC 2 = AB 2 + AC 2 => BC = 21 a- 1| 

... , , _ , , (3 +V3)|«-l| 

- Chu vi tam giác : 2p=|a-l| + v3|ữ-l| + 2|a-l| = ^3 + v3J|ữ-l|<=> p = - --y-- 

- Ta có : s=pr suy ra p= — .(*) Nhưng S=^-A5.AC = ^-|a-l|73|a-l| = 3^(a-l) 2 . Cho nên 


(*) trở thành : ^ 73 ( 73 + l)|«-l| = 2^-(fl-l ) 2 =>|a-l| = 2(73+l)- 
- Trọng tâm G : 


=3+273 
= -I-2V3 


2ứ 4-1 

Y = - 

_ 2(3+275) + ! _ 7 + 473 

G 3 

3 3 

ữ 

1 

Q m 

II 

0 

73(2+2+3) 275+6 

/ G 3 3 


7 + 473,2^+6 
3 ’ 3 
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2tt + l _2(-l-2«^Ị + l_ 1 + 4^3 

* G 3 _ x °“ 3 “ 3 I + 4 V 3 2^ + 6^ 

< 4>1 , 2 ., . <=> 1 = 4 >G 2 -;-V— 

^(g-l) 73 -2 - 273 273+6 3 3 J 

r G 3 [y G =- 3 —-=— 

Bài 19. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy. Cho đường tròn (C) : X 2 + y 2 -4x-2y -1 = 0 
và đường thẳng d : X + y + 1 = 0. Tìm những điểm M thuộc đường thẳng d sao cho từ điểm 
M kẻ được đến (C) hai tiếp tuyến hợp với nhau góc 90° 

Giải 

- M thuộc d suy ra M(t;-l-t). . Neu 2 tiếp tuyến vuông góc 
với nhau thì MAIB là hình vuông (A,B là 2 tiếp điểm). 

Do đó AB=MI= IA V 2 =R V 2 = Võ V 2 = 2Vã. 

-Tacó : MI =J(2-t) 2 +(2 + t) 2 =V2r 2 +8 = 2V3 


- Do đó : 


2í 2 + 8 = 12 <=> r = 2 <=> 


:-V2->M,(-V2;V2- 1 ) 
:V2->M 2 (V2;-V2-l) 



x+y+l=0 


* Chú ý : Ta còn cách khác 

- Gọi d' là đường thẳng qua M có hệ số góc k suy ra d' có 
phưong trình : y=k(x-t)-t-l, hay : kx-y-kt-t-l=0 (1). 

r r r 1 2k — kt — t — 21 <— 

- Nêu d' là tiêp tuyên của (C) kẻ từ M thì d(I;d')=R =4 1 - -=====—- = V6 

Vl + k 2 

<^[(2-t)k-t-2] 2 =6(l + k 2 )<^(t 2 -4t-2)k 2 + 2(t + 2)(2-t)k + (t 2 + 4t-2) = 0 

t 2 -4t-2*0 

- Từ giả thiết ta có điều kiện : <=> < A' = (4-r)-(r -2-4r)(V 2 -2 + 4r) >0 

f 2 + 4í - 2 _ 

J 2 —4t — 2 ~ 


t ^ 2 ± Vó 

■«]A' = r(l9-t 2 )>0^í = ±V2: 


\k,+k 2 =± —j= 

V2 => k{,k 2 -w- M 


[K k 2 = -1 


Bài 20. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy. Cho elip (E) : X 2 + 4y 2 - 4 = 0 .Tìm những 
điểm N trên elip (E) sao cho : F l NF 2 =60° ( Fi , F 2 là hai tiêu điểm của elip (E)) 


- (E) : + y 2 = 1 => = 4, z? 2 = 1 c 1 = 3 —> c = V3 

xị + 4_y 2 = 4 

- Gọi N[x ữ ;y 0 )e ( E) =7- < MF X =2 + 22- x 0 ; MF 2 =2--^-x 0 . Xét tam giác F ị MF ĩ theo hệ thức 

F X F 2 = 2V3 

hàm số cos : (F t F 2 f =MF\ 2 +MF 2 -2MF l MF 2 cos60° <=> 
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, R\ 2 J O.V3 Y L V3 Y r ,V3 

(2V3j = 2 + Y^x 0 + 2-—^-x ữ - 2 + ^-x 0 2-~x 0 
V z 2 V z 2 V z A z 2 
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<=> 12 = 8 + —Xn - 4--X 2 \o-xl = 8<=>x n = —<;> 


2 ^ 

yắ = -r <=> 

.0 Q 


W 2 . 0 „ Í-4V2.0 f 4^2 0 „Í4>/2 lì 

- Như vậy ta tim được 4 điêm : A, —- 7—;-7 ,iV, —- 7 —;2 ,iV, — 7 — 7 ,iV. - 7 —;2 

_ V 7 V 7 V 7 V 7 

Bài 21. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho điểm A(l;l) và đường thẳng A: 2x + 3y + 4 =0 
Tìm tọa độ điểm B thuộc đường thẳng A sao cho đường thẳng AB và A hợp với nhau góc 
45°. _ 

Giải 

- Gọi d là đường thẳng qua A(1; 1) có véc tơ pháp tuyến n = ( a;b ) thì d có phương trình 
dạng : a(x-l)+b(y-l)=0 (*). Ta có n A =(2;3). 

- Theo giả thiết: cos(d,A) = — =TỴ= =^ = cos45° = 7= => 2 ( 2 a + 3è) z = 13(a 2 + Zr) 

V 2 


I sỊũ4cr+b 2 


o5a 2 -24ab-5b 2 =0<^ 


a = -\b —» d :-j(x-l) + (y-l) = 0<->x-5y + 4 = 0 


[a = 5ố—»d:5(x-l) + (y-l) = 0<->5x+y-6 = 0 
- Vậy B là giao của d với A cho nên : 


-A:AAAA§4Ì.AAr 6 : 0 -sA;-#ì 

1 [2x + 3y + 4 = 0 13 13 J 2 [2x + 3y + 4 = 0 \l3 13 J 

Bài 22. Trong mặt phang với hệ trục toạ độ Oxy cho cho hai đường thẳng 
d l : 2x - y + 5 - 0. di: 3x +6y -7 = 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P( 2; - 
1 ) sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng d ] và ch tạo ra một tam giác cân có đỉnh là 
giao điểm của hai đường thẳng dị, di. 


1 1 2x + 3y+ 4 = 0 


<=> Bị -7-;— \,B 2 : 


_ (22 32 
2 1 13 13 


- Trước hết lập phương trình 2 đường phân giác 
tạo bởi 2 đường thẳng cắt nhau : 

3x + 6y - 7 _ 2x - y + 5 

3yf5 js |~9x + 3y + 8 = 0 

<z> <=> 

3x + 6y-7 _ 2x-y + 5 3x-9y + 22 = 0 

3^ = yịẽ 

- Lập đường thẳng A, qua P(2;-l) và vuông góc 

với tiếp tuyến : 9x+3y+8=0 . 

. .x-2 y + l 

=> Aj: ——— = ——— <=> X — 3y — 5 = 0 


d:2x-y+5=0 


/ a':3x+6y-7=0 


P(2;-l) 


- Lập A 2 qua P(2;-l) và vuông góc với: 3x-9y+22=0 <=> A 2 : = -Atl <^> 3* + y - 5 = 0 
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- Tìm tọa độ B là nghiệm của hệ : < J 0 =7> z?(7;3). 

& [x-7y + 14 = 0 v ’ 

- Đường thẳng (BC) qua B(7;3) và -L ( AB ) => U BC = (l;-2) <=> ( BC ): I 
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1 WV;11 , T 1 1 

<íí> 2x + y -17 = 0 -> k BC = - A. Mặt khác : k BD = N 5 k AB = N => tan ọ = 


X = 1 + t 

y = 3 - 2t 
ỉ_ì_ 

7 2 = i 

1 . 11 3 


„ . ,. , 5 _Ẵ , ,, , , 7 7k-l 2tan<p 3 3 

- Gọi (AC) có hệ sô góc là k => tan 2 ọ = = _ = -— f = — 

& 1+ k 1 + k 1-tan > J_j. 4 


- Do đó : 4|7k-l| = 3|k + 7|<=> 


28k-4 = -3k-21 k = -TL 

77 , “ <=> 31 

28k - 4 = 3k + 21 , , 


- Trường hợp : k=l suy ra (AC) : y=(x-2)+l , hay : x-y-l=0 . 

X = 7 + t 

- c là giao của (BC) với (AC): <=>< y = 3-2t -+t = -l,c(6;5) 

jc-y-l = 0 

X = 1 + t 

- A là giao của (AC) với (AB) : <=>< y = 3-2t ->r = 0,A(l;0) 

x-2y-\ = 0 

- (AD) //(BC) suy ra (AD) có dạng : 2x+y+m=0 (*), do qua A(1;0) : m= -2 . Cho nên (AD) 
có phưong trình : 2x+y-2=0 . 

_.... . Í2x + y-2 = 0 _ 


- D là giao của (AD) với (BD) : 


x-7y + 14 = 0 


D{ 0;2) 


- Trường hợp : k=- ~ cách giải tưong tự ( Học sinh tự làm). 

Bài 26. Trong mp (Oxy) cho đường thẳng (A) có phưong trình: X - 2y - 2 = 0 và hai 
điểm A (-1;2); B (3;4). Tìm điểm Me (À) sao cho 2MA 2 + MB 2 có giá trị nhỏ nhất 

Giải 

- M thuộc A suy ra M(2t+2;t) 

- Ta có : MA 2 =(2t + 3) 2 +(t-2) 2 = 5t 2 +St + Ỉ3=>2MA 2 =10r + 16f + 26 
Tương tự : MB 2 =(2t-if+(t-4) 2 =5t 2 -I2t+ 11 

2 

- Do dó : f(t)= 15r +4í+ 43 =>/'(?) = 30r+4 = 0^-r = Lập bảng biên thiên suy ra min 

_ 641 . + + _ 2 (26 2 3 

f(t) = đạt được tại t = - J P-=>M\ _ ;--r 
15 15 V15 15 7 

Bài 27. Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x - 6y + 6 = 0 và điểm M (2;4) 
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— ■, . 4 , . e _ 1 4 o _ 1 e V/« 2 +25 \5m\ I I y]m 2 +25 

- Từ giả thiêt: s = : -AB.d = -A8 —p= p = ' = 4 5/77 — , —- =12 

2 2 Vm 2 +16 Vm 2 +16 ™ +16 

-w- |5m| ^ /? 2 ~~~ ~ = 3 <=> 25m 2 (m 2 + 25 ) = 9(m 2 + ló) 

- Ta có một phương trình trùng phương , học sinh giải tiếp . 

Bài 30. Trong mặt phang YỚi hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình cạnh 
AB: X - y - 2 = 0, phương trình cạnh AC: X + 2y - 5 = 0. Biết trọng tâm của tam giác G(3; 
2). Viết phương trình cạnh BC 

Giải 

^ . fx—y —2 = 0 _ , 

- (AB) cắt (AC) tại A : =>j 2 ^ ^<=>A(3;1) 

- B nằm trên (AB) suy ra B(t; t-2 ), c nằm trên (AC) suy ra C(5-2m;m) 

_t — 2 m + 8 _ 

ị x<3 3 \t- 2/77 = 1 íw = 2 —» c(l; 2 ) 

- Theo tính Chat trọng tâm : { . <=> 1 <=> { , 

+ [t + m = 7 [/ =5 -» /1(5:3) 

/ G - 3 

Bài 31. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A(2; 5), B(4;l) và tiếp xúc với 
đường thẳng có phương trình 3x - y + 9 = 0. 

Giải 

- Gọi M là trung điểm AB suy ra M(3;3 ). d' là đường trung trực của AB thì d' có phương 
trình : l.(x-3)-2(y-3)=0 , hay : x-2y+3=0 . 

- Tâm I của (C) nằm trên đường thẳng d' cho nên I(2t-3;t) (*) 

r , |3(2í — 3 ) — í + 9| |5í| Jĩõ, _ 

- Neu (C) tiếp xúc với d thi hự,d) = R< - J= - - = 22 ỊL = —|í| = R . (1) 

yio V10 2 

- Mặt khác : R=IA= ự(5-2f ) 2 +(5-t) 2 . (2). 

- Thay (2) vào (1): ^(5 - 2 tý + (5 -t) 2 |í| <=> 4(5í 2 - 30í + 50 ) = 10t 2 

<=>r-12r + 2 = 0=> r 6 Thay các giá trị t vảo (*) vả (1) ta tìm được tọa độ tâm T vả 

t = 6 + ^34 

bán kính R của (C). 

* Chú ý : Ta có thể sử dụng phương trình (C) : X 2 + y 2 - 2 ax - 2 by + c = 0 ( có 3 ẩn a,b,c) 

- Cho qua A,B ta tạo ra 2 phương trình . Còn phương trình thứ 3 sử dụng điều kiện tiếp xúc 
của (C) và d : khoảng cách từ tâm tới d bằng bán kính R . 

Bài 32. Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x + 4y + 2 = 

0. 

Viết phương trình đường tròn (C') tâm M(5, 1) biết (C') 
cắt (C) tại các điểm A, B sao cho AB = V 3 . 

Giải 

- Đường tròn (C): 

(v-l) 2 +(y + 2) 2 = 3 => /(l;-2) ,R = yỈ3 . 
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- Gọi H là giao của AB với (IM). Do đường tròn (C) tâm M có bán kính R = MA . Nêu 

1— . . r J A Jĩ.J3 3 

AB= v3 =IA = R, thì tam giác IAB là tam giác đêu , cho nên IH= = 2 (đường cao 

, 3 7 

tam giác đêu). Mặt khác : IM=5 suy ra HM= 5 _ 2 = 2 

149 3 

- Trong tam giác vuông HAM ta có MA 2 = IH 2 + = -4- + A = 13 = R' 2 

-Vậỵ(C'): (v-5) 2 + (y-l) 2 =13 ■ __ 

Bài 33. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đ- ờng tròn (C) có ph- ơng trình (x-1) 2 + 
(y+2) 2 = 9 và đ- ờng thẳng d: X + y + m = 0. Tìm m để trên đ- ờng thẳng d có duy nhất một 
điểm A mà từ đó kẻ đ- ợc hai tiếp tuyến AB, AC tới đ- ờng tròn (C) (B, c là hai tiếp điểm) 
sao cho tam giác ABC vuông. 

Giải 

- (C) có 1(1 ;-2) và bán kính R=3 . Nếu tam giác ABC 
vuông góc tại A ( có nghĩa là từ A kẻ được 2 tiếp 

tuyến tới (C) và 2 tiếp tuyến vuông góc với nhau) khi xf y+m=0 

đó ABIC là hình vuông . Theo tính chất hình vuông ta 
có IA= IB V2(1). 

- Neu A nằm trên d thì A( t;-m-t) suy ra : 

IA = Ặt-\) 2 +(t-2 + mf . Thay vào (1): 

=>Ặt-\) 2 +(t-2 +m) 2 = 3^2 
<=> 2 1 2 -2(m-l)r + m 2 -4m-13 = 0 (2). Đe trên d có 
đúng 1 điểm A thì (2) có đúng 1 nghiệm t, từ đó ta có 

điều kiện : À = -(m 2 + 10m + 25) = 0<=>-(m + 5) 2 =0=>m = -5 .Khi đó (2) có nghiệm kép là : 
t l =t 2 =t 0 = - = - = — 3 => A(—3;8) 

Bài 34. Trong mặt phang toạ độ Oxy cho hai đường thẳng (di): 4x - 3y - 12 = 0 và (di): 
4x + 3y - 12 = 0. Tìm toạ độ tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác có 3 cạnh nằm 
trên (di), (d 2 ), trục Oy. 

Giải 

„ . t ,, . , . Í4.r-3y-12 = 0 . . 

- Gọi A là giao của d,,d 2 =>A:Ằ _ _ oA 3;0 eOx 

& 12 [4x + 3y-12 = 0 v ’ 

- Vì (BC) thuộc Oy cho nên gọi B là giao của dị với Oy : cho x=0 suy ra y=-4 , B(0;-4) và 
c là giao của d 2 với Oy : C(0;4 ). Chứng tỏ B,c đối xứng nhau qua Ox , mặt khác A nằm 
trên Ox vì vậy tam giác ABC là tam giác cân đỉnh A . Do đó tâm I đường tròn nội tiếp tam 
giác thuộc Ox suy ra l(a;0). 

4 _ ỈA AC 5 IA + IO 5 + 4 OA 9 

- Theo tính Chat phân giác trong : — = = — ^> ——— = —— <=> — 1 = — 





- Gọi A là giao của d 1 ,d 2 =+ A: 


<g> A(3;0) e Ox 


_ IA AC 5 /A + IO 5+4 OA 9 

- Theo tính Chat phân giác trong : — == — => ——— = —-— <=> — 1 = — 

10 AO 4 10 4 10 4 

=>10 = -— = —- = --. Có nghĩa là I( ; 0) 

9 9 3 3 

, , í 1_ 1 15 1 (AB + BC + CÁ) 1 (5 + 8 + 5) 

- Tính r bằng cách : s = A BC.OA = 7 -.5.3 = A- = ———- 


18 6 
r_ Ĩ5 ~ 5 ' 
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<=> 2(4-3f) 2 = 90 <=> 9t 2 -24t-29 = 0 <=> 

( = 4-3VĨJ_ 7 + 6^ 

3 3 

J V J 

4+375 f6^5-7. n7ĩ y 

3 3 

L V J 

X 2 y 2 

Bài 38. Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E): ^j- + = 1 và đ- ờng thẳng A :3x + 4y =12. 

Từ điểm M bất kì trên A kẻ tới (E) các tiếp tuyến MA, MB. Chứng minh rằng đ- ờng thẳng 

AB luôn đi qua một điểm cố định 


Giải 


Bài 39. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm I(— '■> 0) 

Đường thẳng AB có phưong trình: X - 2y + 2 = 0, AB = 2AD và hoành độ điểm A âm. Tìm 
tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đó 

Giải 

- Do A thuộc (AB) suy ra A(2t-2;t) ( do A có hoành độ âm cho nên t<l) 

- Do ABCD là hình chữ nhật suy ra c đối xứng với A qua I : c (3 - 2 1 ; -t). 

í 1 

ọ , ỵ —-Ị- Ị 

- Gọi d' là đường thăng qua I và vuông góc với (AB), căt (AB) tại H thì: d ': < 2 , và 

[y = -2t 

H có tọa độ là H(0;1). Mặt khác B đối xứng với A qua H suy ra B(2-2í;2-í). 

- Từ giả thiết: AB=2AD suy ra AH=AD , hay AH=2IH => Ậ2-2í f +(l -tỷ = 2.jl + j 


t-l = -l 
t-l = ỉ 


t = 0 
t = 2>l 


o5t 2 -10t + 5 = 4.^o(t-ỉ) 2 =1: 

- Vậy khi t = ị => A (-2; o) , B (2; 2), c(3;o), D (-1; -2). 

* Chú ý : Ta còn có cách giải khác nhanh hon 

ị-0 + 2 

- Tính h(l;AB) = —J =— = , suy ra AD=2 h(I,AB)= 75 

V5 2 

-Mặt khác: IA 2 = IH 2 = IH 2 Ạ 2AD ^ =IH 2 + AD 2 =^ + 5 = ^^>IA=IB = ị 

4 4 4 4 2 

-Do đó A,B là giao của (C) tâm I bán kính IA cắt (AB). Vậy A,B có tọa độ là nghiệm của 

x-2y+2=0 

hẹ:<J 2 1^5 J =>A (-2; o), B (2; 2) (Do A cỏ hoành độ âm 

- Theo tính chất hình chữ nhật suy ra tọa độ của các đỉnh còn lại: C(3;0) và D(-l;-2) 


Bài 40. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC với A(1; -2), đường cao 

CH : X - y +1 = 0, phân giác trong BN: 2x + y + 5 = 0 .Tìm toạ độ các đỉnh B,c và tính diện 

tích tam giác ABC 
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- Đường (AB) qua A(1 ;-2) và vuông góc với 

_ ,. _ fx = 1 + t C' 

(CH) suy ra (AB): \ ^ V 

[y = -2-t ỵ 

x=\+t / 

- (AB) cắt (BN) tại B:< 2 >< y = -2-t ->t = -5 / ' 

2x + y + 5 = 0 

Do đó B(-4;3).Ta có: B ĩ 

, , , „ . -1 + 2 1 

k-AB — 1’ ^BN — 2 => tan ọ — ———— — — 

1 + L 5 ' 

- Gọi A' đối xứng với A qua phân giác (BN) thi 

A' nằm trên (AB). Khi đó A' nằm trên d vuông góc với (BN) => ả : 


c 2x+y+5=0 


A(l;-2) 


x-y+l=0 


X = 1 + 2t 
y =-2 +1 


x = \ + 2t 

- d cắt (BN) tại H : => H :< y = -2 + t -»r = -l<=>/f(-l;-3) . 

2x + y + 5 = 0 

- A' đối xứng với A qua H suy ra A'(-3;-4) . (BC) qua B,A' suy ra : u = (l; —7) 


X = -4 + 1 
y = 3-lt 


X = -4 + t 


. (BC) cắt (CH) tại C: =>\y = 3-it -+r = -<^c 

4 V 4 4 

x-y+l=0 


- Tính diện tích tam giác ABC : 

• Ta có: MC1+ ’ ^ s - - 2 ABMC - AB) 

2a/2 

Bài 41. Trong mặt phang với hệ trục toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD, có diện tích 
bằng 12, tâm I là giao điểm của đường thẳng dị : X - y - 3 = 0 và d 2 :x + y- 6 = 0. Trung 
điểm của một cạnh là giao điểm của dị với trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật 

Giải 

- Theo giả thiết, tọa độ tâm I<=>i 0 => /1 1. Gọi M là trung điểm của AD thì 

& Ịx + y-6 = 0 {2 2) 

M có tọa độ là giao của : x-y-3=0 với Ox suy ra M(3;0). Nhận xét rằng : IM // AB và DC , 
nói một cách khác AB và CD nằm trên 2 đường thẳng // với dị ( có /7 = (l;-l). 


- A,D nằm trên đường thẳng d vuông góc với d 1 =>d: 


x = 3 + t 


. Giả sử A (3 + t;-t) (1), thì 


do D đối xứng với A qua M suy ra D(3-t;t) (2) . 

- c đối xứng với A qua I cho nên C(6-t;3+t) (3). B đối xứng với D qua I suy ra B( 12+t;3- 

- Gọi J là trung điểm của BC thì J đối xứng với M qua I cho nên J(6;3). Do đó ta có kết quả 

\2t\ 

là: : MJ - AB - AD = 3 V 2 . Khoảng cách từ A tới d x \ h[A,d l ) = ^jẲ=> S ABCD =2h(A,d ỉ ).MJ 

\2 
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được các đỉnh của hình chữ nhật: <=> 


„ 21\ t = -1 .. . .. 

<^>S ABCD = 2 p3v2 = 12|r| = 12 <=> . Thay các giá trị của t vào (1),(2),(3),(4) ta tim 

V 2 t = 1 

r/ = -l->A(3;l),ơ(4;-l),C(7;2),fí(ll;4) 
được các đỉnh của hình chữ nhật: ++ , 

Í = 1->A(4;-1),D(2;1),C(5;4),5(13;2) 

. _ . = l 

Bài 42. Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol (H): 2 3 và điếm M(2; 

1). Viết phưong trình đường thẳng d đi qua M, biết rằng đường thẳng đó cắt (H) tại hai 
điểm A, B mà M là trung điểm của AB 

Giải 

- Giải sử d có véc to chỉ phương u=(a;b), qua M(2;l) =>d:\ X ~^ + M 

[y = ỉ + bt 

X = 2 +at (2 + atÝ (l + bt) 2 

- d cắt (H) tại 2 điểm A,B thì A,B có tọa độ : => < y = 1 + bt <=> - +ílt ’ — l + Ấ = I 

„ 2 3 




3(2 + atf -2(2 + bt) 2 =6o(3a 2 -2b 2 )t 2 +4(3a-b)t + 4 = 0(ỉ) 


- Điều kiện : <=> 


3a 2 -2b 2 *0 


(*). Khi đó A(2 + at ỉ \\+bt ì ), và tọa độ của 


1Vi iviyii . >—y \ s ^ / „ \ \ /. r viii uv I , 1 I t/t| 1 , V u IV/u- Vi V v /1 

|A' = 4(3a-ồ) 2 -4(3a 2 -2ố 2 )>0 W v 1 i; 

B : B(2 + at 2 ;ỉ + bt 2 ), suy ra nếu M là trung điểm của AB thì: 4+a (h +t 2 ) = 4 «> tị +t 2 = 0 

, 4 4 2 

- Kêt hợp với ụ 2 = 0 2 . => h = -*2 = f l = .,,2 0,3 =>t 2 =± , " = = 


3a--2b- 


2b--3a 3 


2b -3a 


í ,_ . A ,_, 4(ồ-3a) , _ ,x-2 y-l x-2 y-1 

- Ap dụng vi ét cho (1) : íj +r, = f = 0<^>b = 3a=>d : — -= jL ~— <=> —-= — 

3 a -2b a b a 3a 

- Vậy d : 3(x-2)=(y-l) hay d : 3x-y-5=0 ■ _ 

Bài 43. Trong mặt phang Oxy, cho đường thẳng A có phương trình x+2y-3=0 và hai 
điểm A(l;0),B(3;-4). Hãy tìm trên đường thẳng A một điểm M sao cho : |m4 + 3Mb| là nhỏ 
nhất 

Giải 

- D M e A => M(3-2t;t) có nên ta có : MA = (2t-2\-t),3MB = (6f;-3r-12). Suy ra tọa độ 
của MẮ + 3MB = (8 1; -4 1 -14) => ịũĂ-+ 3MBị = yj(st) 2 + (4t + 14) 2 . 

- Vậy : f(t) = ^(8r) 2 + (4f+ 14) 2 = -JsOt 2 + 112f+ 196 . Xét g(t)=80r + 112í + 196, tính đạo hàm 

110 112 51 ( 51V 15.169 

g(t)= 160t+112. g(t)=Okhi r = = • =196 

80 80 % 80 ) 80 

- Vậy min |mA + 3M5| = >/l96 =14, đạt được khi t=-^-Ị- và M 1 

I _I__ 80 1 40 80 J _ 

Bài 44. Trong mặt phang Oxy, cho hai đường tròn : (Cj): X 2 + y 2 = 13 và 
(c 2 ): (x-6) 2 + y 2 = 25 cắt nhau tại A(2;3).Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt 
(Cj),(C 2 ) theo hai dây cung có độ dài bằng nhau 
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- Từ giả thiết: (C 1 ):/=(0;0),i? = VĨ3.(C 2 );j(6;0),i?' = 5 

- Gọi đường thẳng d qua A(2;3) có véc tơ chỉ phương u = ( a\b ) => d : 


x = 2 + at 
y = 3 + bt 


x = 2 + at 

- dcắt (Cị) tại A, B : <=>< y = 3 + bt <^ịịa 2 +b 2 y 2 + 2(2a + 3b)t~ị = 0^t = - ^ a 2 + ^_ 

x 2 + y 2 = 13 ’ 

<=> B ^ —yT- ; a (^2 ~j ~ 2 ~ ~ j • Tương tự d cắt (c 2 ) tại A,c thì tọa độ của A,c là nghiệm của 

,, „ " _ 2(4a-3b) (Ì0a--6ab + 2b- 3a~+Sab-3b 2 ) 

hệ: *>ịy=3+bt ->f= ,2 — -rrh —;—— 

„ a +b 1 a +b a +b ) 

(x-6) 2 + y 2 = 25 

- Neu 2 dây cung bằng nhau thì A là trung điểm của A,c . Từ đó ta có phương trình : 

Ịx = 2 

(2b 2 -3ab) \0a 2 -6ab + 2b 2 -2 a = ữ ^ ; : \y = 3 + t 

<í>-T— - - ' , -= 4 <=> 6a — 9ab = 0 <=> 

„2 . >2 2 , 1 2 _ / „ \ 


■ = 4 <=> 6íỉ -9aỉ> = 0 <=> 


= u t 

u = 3 + í 

= ^b —>u = u' = (3; 2) 


x = 2 + 3t 


Suy ra : d: ~ ^ . Vậy có 2 đường thẳng : d: x-2=0 và d’: 2x-3y+5=0 

[y = 3 + 2í 

Bài 45. Trong mặt phang Oxy, cho tam giác ABC biết A(3;0), đường cao từ đỉnh B có 
phương trình x+y+l=0 trung tuyến từ đỉnh c có phương trinh : 2x-y-2=0 . Viết phường 
trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 

Giải 

- Đường thẳng d qua A(3;0) và vuông góc với 

(BH) cho nên có véc tơ chỉ phương u = (l;l) T> 


do đó d : 


x = 3 + t 


{y = t 

x = 3 + t 


. Đường thẳng d cắt (CK) 


2x-y-2=0 


tại c : ịy = t —>t = -4<=> c(-l;—4) --^A(3;0) 

[2jc-y-2 = 0 H 

- Vì K thuộc (CK) : K(t;2t-2) và K là trung x+y+1^0 

điểm của AB cho nên B đối xứng với A qua K 

suy ra B(2t-3;4t-4). Mặt khác K lại thuộc (BH) cho nên : (2t-3)+(4t-4)+l=0 suy ra t=l và 
tạo độ B(-1;0). Gọi (C) : X 2 + y 2 -2ax-2by + c = 0(a 2 +b 2 -c = R 2 > o) là đường tròn ngoại 

1 

í 9 - 6fl + c = 0 a ~2 

tiếp tam giác ABC . Cho (C) qua lần lượt A,B,C ta được hệ: <u + 4íỉ + c = 0 =>< b = 0 

5 + 2íỉ + 8Z? + c = 0 c = -6 


x+y+l=0 


-Vậy(C): \x~\ +y 2 =^ 
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Bài 46. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A(l;-1) ,B(2; 1), diện tích bằng — 

và trọng tâm G thuộc đường thẳng d : 3x+y-4=0 . Tìm tọa độ đỉnh c ? 

Giải 

- Nếu G thuộc d thi G(t;4-3t). Gọi C(x 0 ;y 0 ). Theo A(l‘-1) 


tính chất trọng tâm : 


Do đó C(3t-3;12-9t). 
-Ta có : 


1 + 2 + x n 


4-3í = 2A 


x 0 =3t — 3 
y 0 =12-9 1 


3x+y-4=0 


B(2;l) 


(AB):?Ụ- = ^-^2x-y-3 = 0 
12 


=> <ị 1 z 

[aB = Vl + 2 2 = V5 

- h(C,AB)= | 2 ( 3r 3 )~ơ 2 9 0_ j| = , Do đỏ : S ABC =^ABh(C,AB)=> 

" 32 [ 32 ÍỊ7._26Ì 

5=i^M=M = ỊỊ 0 | 1S _ 21 | = 11= * ' = 15 '-15- u ; “5j 

__^_ Ki _ 

Bài 47. Trong mặt phang Oxy, cho hình vuông có đỉnh (-4;5) và một đường chéo có 
phưong trình : 7x-y+8=0 . Viết phưong trình chính tắc các cạnh hình vuông 

Giải 

- Gọi A(-4;8) thì đường chéo (BD): 7x-y+8=0. Giả sử B(t;7t+8) thuộc (BD). 

- Đường chéo (AC) qua A(-4;8) và vuông góc với (BD) cho nên có véc to chỉ phưong 

m( 7;-1) => (AC): Ị’’ ^ = — ^ <=>x + 7y-39 = 0. Gọi I là giao của (AC) vả 

x = -A + lt 

(BD) thì tọa độ của I là nghiệm của hệ : <y = 5-t = <=>c(3;4) 

7x-y+8=0 ^ 

- Từ B(t;7t+8) suy ra : BA = (t + 4;7t + 3),5C = (r-3;7í + 4). Đe là hình vuông thì BA=BC : 

Và BAvuông góc với BC <=>(t + 4)(/ 1 -3) + (7t + 3)(7í + 4) = 0<íí>50r+50t = 0<=> 

"r = 0—>5(0;8) , , [fi(0;8)->D(-l;l) 

<=> , Tìm tọa độ của D đôi xứng với B qua ỉ => ) 

f = -l-»fí(-l;l) [5(-l;l) —>D(0;8) 


- Từ đó : (AB) qua A(-4;5) có U AB =(4;3)—>(AB): 


x + 4 _ y-5 


_ x + 4_y — 5 


(AD) qua A(-4;5) có U AD = (3; -4) -»( AB ): 


(BC) qua B(0;8) có = (3;-ị) => (BC ): I = ^ 


(DC) quaD(-l;l)có U DC =(4;3)=>(DC): 


x + 1 _ y-l 
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* Chú y : Ta còn cách giải khác 

- (BD) : y = 7x + 8, (AC) có hệ số góc k = ~ và qua A(-4;5) suy ra (AC): y = ^+^j-. 

X A +x c = 2x, 

y A + yc= 2 yi 

-Gọi I là tâm hình vuông : => < y r = Ixị +8 => c(3;4) 

x r 31 

y c =- : -&-+„ 

l c 7 7 

- Gọi (AD) có véc tơ chỉ phương u = (a;&),(/?£)) :v = (l; 7) =>a + 7ò = wv = p||v|cos45 0 
<=> a + lb = 5\la 2 +b 2 . Chọna=l, suy ra & = ^=>(AD): y = -^(x + 4)+5 = -^jc + 8 

4 4 1 3 3 7 

Tương tự : (AB): y = -^(x+4)+5 = -■JJC--J,(5C): y = A(x-3) + 4 = ~Ị X+ ~Ị và đường thăng 
(DC): y = ——(x-3) + 4 = ——x+8 

Bài 48. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho điểm E(-1 ;0) và đường tròn 

( c ): X 2 + y 2 - 8x - 4y - 16 = 0. 

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm E cắt ( c ) theo dây cung MN có độ dài ngắn 
nhất. 

Giải 

- (C):(x-4) 2 +(y-2) 2 =36^/(4;2),i? = 6 

- Nhận xét: P/(M,C)=l+8-16=-7<0 suy ra E nằm trong (C) 

- Gọi d là đường thẳng qua E(-1 ;0) có véc tơ chỉ phương u = ( a;b ) => d : | x ~~^ + at 

- Đường thẳng d cắt (C) tại 2 điểm M,N có tọa độ là nghiệm của hệ : 

X = -ỉ + at 

<=> < y=bt —»(a 2 +z? 2 )r -l(5a + 2b)t -1 = 0. (1) 

(x-4) 2 +(y-2) 2 =36 

- Gọi M(-l+at;bt),N( -l+at';bt') với t và t' là 2 nghiệm của (1). Khi đó độ dài của dây cung 

A TXT / 2 77 7.\2 7 7-2 77 71\ 2 L ^tl /_2 , 77 2yfÃ~ I 2 2 2\jỉ$cr + 20 Clb +11 b~ 


MN =Ja 2 (t-t'Ỵ+b 2 (t-t'Ỵ =\t-t'\da 2 +b 2 =■ 


a l +b l = 


2yl 8a + 20aỉ> +1 ỉb 


18 + 20 V +11 V 


18 + 20t + llr 


t = — . Xét hàm sô f(t)= 


18 + 20r + llí 


- Tính đạo hàm f (t) cho bằng 0 , lập bảng biến thiên suy ra GTLN của t, từ đỏ suy ra t (tức 
là suy ra tỷ số a/b )). Tuy nhiên cách này dài 

* Chú ý : Ta sử dụng tính chất dây cung ở lóp 9 : Khoảng cách từ tâm đến dây cung càng 
nhở thì dây cung càng lớn 

- Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên đường thẳng d bất kỳ qua E(-1;0). Xét tam giác 
vuông HIE (I là đỉnh) ta luôn có : IH 2 = 1E 2 - HE 2 < ỈE 2 => IH <IE. Do đó IH lớn nhất khi 
E1E=0 có nghĩa là H trùng với E . Khi đó d cắt (C) theo dây cung nhở nhất. Lúc này d là 
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đường thăng qua E và vuông góc với IE cho nên d có véc tơ pháp tuyên n = IE = (5; 2), do 
vậy d: 5(x+l)+2y=0 hay : 5x+2y+5=0 . 

Bài 49. Cho tam giác ABC cân tại A, biết phương trình đường thẳng AB, BC lần lượt là: 
x + 2y-5 = 0và3x-y+7 = 0. Viết phương trình đường thẳng AC, biết rằng AC đi qua 
điểm F(l; - 3). 

Giải 

- Ta thấy B là giao của (AB) và (BC) cho nên tọa độ 


B là nghiệm của hệ : 


x + ly -5 = 0 
3x-y + 7 =0 


9 

X = 

7 


x+2y-5=0. 


( 9 223 ^ , , 

<=> B\ 1 • Đường thăng d' qua A vuông góc 

với (BC) có ỉ/ = (3;-l)=>n = (l;3)<=>Ả: = —(AB) 
có k ĂB =-^- Gọi (AC) có hệ số góc là k ta có 


3x-y+7=0 


phương trình : 


1 . 1 

-1- 


k+ l 

2 3 


3 

1-ỉỉ 

23 


l- k 

3 


ị = \l5k + 5| = |3 - k\ 1«. 


ỉ5k + 5 = 3 — k 
ỉ5k + 5 = k-3 


k = -ị 

7 


- Vớik=- i=>(AC):y = -i(jc-l)-3<=>Jc + 8y + 23 = 0 

8 8 

- Vớik= ệ=>(AC):y = -ệ(jc + l)-3<=>4jc + 7;y + 25 = 0 

Bài 50. Trong mặt phang Oxy, hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC vuông 
cân tại A. Biết rằng cạnh huyền nằm trên đường thẳng d: X + 7y - 31 = 0, điểm N(7;7) 
thuộc đường thẳng AC, điểm M(2;-3) thuộc AB và nằm ngoài đoạn AB 

Giải 

- Gọi A(x 0 ;y 0 ) =>MA = (x 0 -2; y 0 + 3 ),NA = (x 0 -7; y 0 -7). 

- Do A là đỉnh của tam giác vuông cân cho nên AM vuông góc với AN hay ta có : 

MA.NA = 0 (x 0 -2)(x 0 -7) + (y 0 +3)(y 0 -7) = 0 x 0 2 + yị -9x 0 -4y 0 -7 = 0 

- Do đó A nằm trên đường tròn (C): (x 0 - 3) 2 + ( y 0 - 2) 2 = 20 

- Đường tròn (C) cắt d tại 2 điểm B,c có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình : 

o Í0-3) +ừ-2) 2 =20 o p = 31-7.y <a\ x „ ly 

[x + 7y-31 = 0 Ị(28-7y) 2 +(y-2) 2 =20 [50y 2 -396.V + 768 = 0 

^ _ 198-2V2ÕĨ 99 -V 2 ÕT 99 + V 2 ÕĨ 4 _ A _ 

- Do đó ta tìm được : y =-— 1 -=-—;-; y = —-, tương ứng ta tìm được các 

50 25 25 


, . 82 + 7 V 2 ÕĨ. 82 - 7 V 2 ÕĨ „ 

giá trị của X : X = - -3 - ; X =--. Vậy : A 

& 25 25 

A .x / 82 - 7 V 2 ÕĨ 99 + V 2 ÕĨ^ 

diêm A --3-;- —3 - 

25 25 


82 + 7V2ÕĨ99-V2ÕĨ 

25 ’ 25 


và tọa độ của 


Trang 24 
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Bài 51. Trong mặt phăng Oxy, cho hai đường thăng di: 2x + y + 5 = 0, ch: 3x + 2y - 1 = 
0 và điểm G(l;3). Tìm tọa độ các điểm B thuộc di và c thuộc d 2 sao cho tam giác ABC 
nhận điểm G làm trọng tâm. Biết A là giao điểm của hai đường thẳng di và d 2 


- Tìm tọa độ A là nghiệm của hệ : 


2x+y + 5 = 0 ị X = —11 


[3x + 2y-l = 0 

- Nếu c thuộc 

dị => c(t;— 2r — 5) ,B eJ 2 => fi(l + 2m;— 1 — 3m) 

- Theo tính chất trọng tâm của tam giác ABC khi G 

t + 2m — ỈO 

3 ít+ 2/77 = 13 

là trọng tâm thì : 1 _ <=> <! 


A(-ll;17) 


1 1 — 2/ — 3/77 


2 1 + 3/77 = 2 



jt = 13-2/77 ịt = 13-2/77 fí = —35 2x+y+5-0 B 

Ị2(l3-2m) + 3/77 = 2 [/77 = 24 [/77 = 24 

- Vậy ta tìm duợc : C(-35;65) và B( 49;-53). _ 

Bài 52. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 6x + 2y - 15 = 0. Tìm tọa 
độ điểm M trên đường thẳng d: 3x - 22y -6 = 0, sao cho từ điểm M kẻ được tới (C) hai 
tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm) mà đường thẳng AB đi qua điểm c (0;1). 

Giải 

-(C) : (x-3) 2 +(y+ l) 2 =25 , có I(3;-l) và R=5 . 

-Gọi A(x 1 ;y 1 ),.8(x 2 ;y 2 ) là 2 tiếp điểm của 2 tiếp / 

tuyến kẻ từ M. 

- Gọi M(x 0 ;y 0 ) e d => 3x 0 -22y 0 -6 = 0 (*) _ \ 

■. , v / , , / / \ I(3;-l) \ 

- Hai tiêp tuyên của (C) tại A,B có phưong trình là : / ị v ’ 

- (x 1 -3)(x-3) + (y 1 + l)(y + l) = 25 (l) và: \ / / 

- (x 2 -3)(x-3) + (y 2 + l)(y + l) = 25 (2) M 

- Để 2 tiếp tuyến trở thành 2 tiếp tuyến kẻ từ M thi / , 

2 tiếp tuyến phải đi qua M; / x y B ^ 

- (x 1 -3)(x 0 -3) + (y 1 +l)(y 0 +l) = 25 (3) và Ị C(0;1) 

- (v 2 -3)(x ũ -3) + (y 2 +l)(y 0 +l) = 25 (4) 

Từ (3) và (4) chứng tỏ (AB) có phưong trình là : (x 0 -3)(x-3) + (y 0 +l)(y + 1) = 25 (5) 

- Theo giả thiết thì (AB) qua C(0;1) suy ra : 

-3(x 0 -3) + 2(y 0 + l) = 25 <=> -3x 0 + 2 y 0 -14 = 0(6) 

[yo =_ l / N 


1(3;-1) 


3x-22y-6=0 B 


C(0;1) 


- Kết họp với (*) ta có hệ : I 


3x 0 -22 ỵ 0 - 6 = 0 
-3x 0 + 2y 0 -14 = 0 


16«M -^;-l 
x 0 = “ 3 k 3 


Bài 53. Trong mặt phang Oxy : Cho hai điểm A(2 ; 1), B( - 1 ; - 3) và hai đường thẳng 
di: X + y + 3 = 0; d 2 : X - 5y - 16 = 0. Tìm tọa độ các điểm C,D lần lượt thuộc di và d 2 sao 
cho tứ giác ABCD là hình bình hành. 

Giải 

- Trường họp : Neu AB là một đường chéo 
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+/ Gọi I(Ị^;-lJ, đường thẳng qua I có hệ số góc k suy ra d: y=k(x-l/2)-l 


+/ Đường thẳng d cắt dị tại c <=> 


y =k [ x 2- 1 o. 


2(k + l) 


i x+ y +3=0 ịy = “ 2 (^+ 1 ) 

ÍAA;-^Ì-Tuông tự d cắt đ, tạiB: |- y = *( x -|)“ 1 
t 2 (k + l) 2(k+l) i 

v v ; v [x-5y -16 = 0 


- Từ đó suy ra tọa độ của B . Đe ABCD là hình bình hành thì: AB=CD .Sẽ tìm được k 
* Cách khác : 

- Gọi C(t;-t-3) thuộc d l , tìm B đối xứng YỚi c qua I suy ra D (l-t;t+l) 

- Đe thỏa mãn ABCD là hình bình hành thi D phải thuộc d 2 : <=>l-í-5(r + l)-16 = 0 

10 . „fl3. 7\. J 10 n 
Suy ra t=-A-và D A 1 ;-— và c -A -;-7 
3 V 3 3 J { 3 3 J 

- Trường họp AB là một cạnh của hình bình hành . 

+/ Chọn c (t;-t-3) thuộc d 1 và D (5m+16;m) thuộc d 2 

.. í AC=BD 


+/ Để ABCD là hình bình hành thì : 


AB //CD 


+/ Ta có 


Ặ2-t) 2 +(t + 4) 2 -ự(5m + 17) 2 +(m + 3) 2 u 2 -t) 2 +(t + À) 2 =(5m + \l) 2 + (m + 5) 2 

5/77 — t +16 m + t + 3 ìn„. 


17/77 -lt + 55 = 0 


ịt +2t = 13/77 2 + 88/77 + 89 = 0 

<=> \ 17 m + 55 . Giải hệ này ta tìm được m và t, thay vào tọa độ của c và D 

r 7 

Bài 54. Trong mặt phang tọa độ độ Oxy, cho tam giác ABC có C(1 ;2), hai đường cao 
xuất phát từ A và B lần lượt có phưong trình làx + y= 0và2x-y + 1 = 0. Tính diện tích 
tam giác ABC. 

Giải 

- (AC) qua C(1 ;2) và vuông góc với đường cao BK cho nên có : 

11 =(2;-l) => ( AC): ^ v + 2y-5 = 0 


- (AC) cắt (AH) tại A : 


2x — y + 1 = 0 
v + 2y-5 = 0 


<=> A\ => AC = — 


- (BC) qua C(1 ;2) và vuông góc với (AH) suy ra U BC = (l;l) => ( BC ): I 

ịx = \ + t 

- (BC) cắt đường cao (AH) tạiB <=> j 37 = 2 + í = 


X = \ + t 

y = 2 + t 


X + y = 0 


Trang 26 
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-4+1-5 

2 


„ , ,. _ 2 9 1 75 9 9 

- Khoảng cách từ B đến (AC): - ——7=—- = —7= => 5 = - 7 ^ 7 -.—4= = “4: 

___ 75 2V5 2 5 2^ 20 _ 

Bài 55. Trong mặt phang Oxy, cho hai điểm F l (- 4; 0), F 2 ( 4;0) và điểm A(0;3). 

a) Lập phưong trình chính tắc của elip (E) đi qua điểm A và có hai tiêu điểm , F 2 . 

b) Tìm tọa độ của điểm M thuộc (E) sao cho M Fị = 3M F 2 


- Giả sử (E): 3L + 2L = 1 (1). Theo giả thiết thì: c=4 <=> c 2 = l6 = a 2 -b 2 ( 2 ) 

a b 

- (E) qua A(0;3) suy ra : ^- = lob 2 =9, thay vào (2) ta có a 2 =25=>(£'):^ + ^- = l 

2 y 2 

- M thuộc (E) => M (x 0 ; y 0 ) <-+ -^7 + ^ = 1 ( 2 ). Theo tính chất của (E) ta có bán kính qua tiêu 

MF l = 5 + jx 0 ,MF 2 = 5-^x 0 ^MF l = 3 MF 2 <=> 5 + ^x 0 = 3\ 5 -^x 0 1 => x 0 = ^. Thay vào (2) 

5 5 5 V 5 J 8 

.., 2 551 V 55 Ĩ 

ta co y 0 — => y 0 — + g 

Bài 56. Trong mp Oxy, cho đuờng tròn (C): X 2 + y 2 - 6x + 2y + 6 = 0 và điểm P(1 ;3). 

a. Viết phuong trình các tiếp tuyến PE, PF của đuờng tròn (C), với E, F là các tiếp điểm. 

b. Tính diện tích tam giác PEF. 

Giải 

- (C): (x-3) 2 +(y + l) 2 =4=>/(3;-l),/ỉ = 2 

- Giả sử đuờng thẳng qua p có véc to pháp P(1 i3) 

tuyến n{a\b) => d : a(x-l)+z?(y -3) = 0 

Haỵ : ax+bỵ-(a+3b)=0 (*). 

- Đe d là tiếp tuyến của (C) thì khoảng cách 
từ tâm I đến d bằng bán kính : 

\3a-b-a-3b\ |2a-4ỉ>| 


7=—= - 2 <=> -——1 = 2 

la 2 +b 2 7Ũ 2 +b 2 

om 2 _ „2 , u 2 ^ A„U_T.U 2 - n 


<=>{a-2b) =a 2 +b 2 o4ab-3b 2 =0 

ố = 0—»«(x _ l) = 0<-»x —1 = 0 
<=> z?(4«-3ồ) = 0 => 4 4 


4 4 

& = — a —» a(x-l) + -2-a(y - 3) = 0 <-+3x + 4y -6 = 0 



-Ta có : PI=2 75 , PE=PF= 4ĨĨ 2 - R 2 = 720 - 4 = 4 . 

Tam giác IEP đồng dạng với IHF suy ra : 

IH EH ĨE 2 75 75 75 75 

=> PH = PỈ-ỈH = 275-Ậ = = ^EF.PH=ị-^-^ = Ẹ 

_ 75 75 2 27575 5 _ 

Bài 57. Trong mpOxy, cho 2 đuờng thẳng di: 2x + y - 1 = 0, d 2 : 2x - y + 2 = 0. Viết pt 
đuờng tròn (C) có tâm nằm trên trục Ox đồng thời tiếp xúc với di và d 2 . 
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- Gọi l(a;0) thuộc Ox . Neu (C) tiếp xúc YỚi 2 đường thẳng thi: 


hự,d l ) = hự,d 2 ) 
h(l,d ỉ ) = R 


|2a-l| |2a + 2|^ 

°' D J2«-1| ^. • Từ (1) ; a= 4 • thay và0 (2) : R= l ° + y2 = ĩoõ 

r (2 ) ____ 

Bài 58. Trong mpOxy, cho 2 đường thẳng di: 2x - 3y + 1 = 0, ch: 4x + y - 5 = 0. Gọi A là 
giao điểm của di và ài. Tìm điểm B trên di và điểm c trên d 2 sao cho ÀABC có trọng tâm 
G(3; 5). _____ 

Giải 


- Tọa độ A là nghiệm của hệ : 


2x-3y + 1 = 0 /7 3 
_ . =>A\ —; — 


[4x+ y-5 = 0 

- B e d t => B(l + 2f,l-3t),c e r/ 2 => c (m;5-4m) . 
Tam giác ABC nhận G(3;5) làm trọng tâm : <=> < 


1 + 2t + m + — = 9 


L. _57 

2 / + m = — 


1 - 3r + 5 - 4m + — = 15 3í+ 4/77 = — — 


31 67 88 


Giải hệ trên suy ra : 


207 ( 207 2571 

m = —— —> c\ ——— 

40 ^ 40 10 ) 

Bài 59. Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x - 4y + 3 = 0. Lập pt đường tròn (C’) đối xứng với 
(C) qua đường thẳng A: X - 2 = 0 

Giải 

Ta có (C): (x-ì) 2 +(y-2) 2 =2^ l(l;2),R = yf2 

- Gọi J là tâm của (C) thì I và J đối xứng nhau qua d : x=2 suy ra J(3;2) và (C) có cùng bán 
kính R . Vậy (C): (v-3) 2 +(y-2) 2 = 2 đối xứng với (C) qua d . 

/13 133 , 

Bài 60. Trong mpOxy, cho AABC có trục tâm H!"/’"/!’ pt các đường thăng AB và AC 

lần lượt là: 4x - y - 3 = 0, X + y - 7 = 0. Viết pt đường thẳng chứa cạnh BC. 

Giải 

A Í4x- y - 3 = 0 


A(2;5) 


x+y-7=0 


4x-y-3=0/ 


góc với (AH) cho nên (BC) có 77 = u (l; -4) suy ra 
(BQ: x-4y+m=0 (*). 

c thuộc (AC) suy ra C(t;7-t ) và 

CH = íy - 1; t - y ì => ỉt/ = (1; 4) _L CH . Cho nên ta 
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có: y-í + 4^-yJ = 0-»í = 5<=>C(5;2). 

- Vậy (BC) qua C(5;2) có véc tơ pháp tuyến n = (l;-4)=>(5C):(jc-5)-4(y-2) = 0 
(BC): <=>v-4y+3 = 0 

Bài 61. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đuờng thẳng d:x + y- 3 = 0 và 2 điểm 
A(l; 1), B(-3; 4). Tìm tọa độ điểm M thuộc đuờng thẳng d sao cho khoảng cách từ M đến 
đường thẳng AB bằng 1. 

Giải 

- M thuộc d suy ra M(t;3-t). Đuờng thẳng (AB) qua 

A( 1; 1) và có véc tơ chỉ phuơng _ M(t;3-t) _ 

K = (4;-3)=>(Afl):^ZÌ = -^<=>3jc + 4;y-4 = 0 


- Theo đầu bài 


f = 3 —>M(3;0) 


^ ~Ỵ~ - ~ỹ y 

|3í + 4(3-í)-4| 

ài: I-41—-—Uio -Í 

5 1 


-f + 8| = 5 


B(-3;4) 


í = 13—>M(13;-10) 


* Chú ý 


Đường thẳng d' song song với (AB) có dạng : 3x+4y+m=0 . Neu d' cách (AB) một khoảng 

_ -V 13 + 4 + Tìl\ 

bằng 1 thì h(A,d')=l <=> -— - 7 ——- = 1 


m = -2 —» d ': 3x + 4y - 2 = 0 


Tìm giao của d' với d ta tìm được M . 


\_m = -12 —> d3x + 4y -12 = 0 

Bài 62. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho AABC có đỉnh A(4; 3), đường cao BH và 
trung tuyến CM có pt lần luợt là: 3x - y + 11 = 0, X + y - 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, c 

Giải 

, . ,. _ . , ___ ,. _ íx = 4 + 3 1 


Đuờng thẳng (AC) qua A(4;3) và vuông góc với (BH) suy ra (AC): 


y = 3-t 


x = 4 + 3t 

(AC) cắt trung tuyến (CM) tại c : < y = 3- 1 -» 2r + 6 = 0 -> t = -3 <=> c (-5; 6) 

x+y-l=0 

- B thuộc (BH) suy ra B(t;3t+11 ). Do (CM) là trung tuyến cho nên M là trung điểm của AB 
, đồng thời M thuộc (CM). => M 


, đồng thời M thuộc (CM). => M 3f + 14 j 

M e [CM ) =>~~ + - l = 0=>f = ^4. / 

Do đó tọa độ của B(-4;-l) và M(0;1 ). 

-77- c H A<4;3) 

Bài 63. Trong mpOxy, cho elip (E): ^- + ^- = 1 và 

8 4 3x-y+ll=0 

đuờng thẳng d:x - V2 y + 2 = 0. Đuờng thẳng d cắt 

elip (E) tại 2 điểm B, c. Tìm điểm A trên elip (E) sao cho AABC có diện tích lớn nhất. 

Giải 

-Do đuờng thẳng d cố định cho nên B,c cố định , cỏ nghĩa là cạnh đáy BC của tam giác 
ABC cố định . 


A(4;3) 


3x-y+ll=0 
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■ . .. , 4 3/-5-9/+ 19-4 10-6/ 

Đông thời: AB = yJ 2 . Khoảng cách từ c đên (AB) : = -- -J= -- = — 1 

n/2 n/2 

- Theo giả thiết: 


1 1 1—110 — 6/1 I I 3 

S = ^AB.h = ^-j2 ị -==- 1 = 5-3/ =r<=> 

2 2 V2 1 1 2 


10-6/ =-3 
10-6/ = 3 


/ = -A —> c 




Bài 66. Viết phương trình đường tròn (C ) có bán kính R = 2 tiếp xúc với trục hoành và 
có tâm I nằm trên đường thẳng (d) : X + y - 3 = 0. 

Giải 

- Tâm I nằm trên d suy ra I(t;3-t). Neu (C) tiếp xúc với Ox thì khoảng cách từ I đến Ox 

. . , f3-/ = -2 ịt = 5^>I 1 =(5;-2) 

bằng bản kính R=2 : 3 - / = 2 <=> r <=> ' 


3 —/ = —2 / — 5 —>/j — (5;— 2 

3-/= 2 / = l->/ 2 = (1; 2) 

iTr-SV+íA-ị-Crì 2 =4 ír Vív 


- Như vậy có 2 đường tròn : (Cj):(x-5) +(y + 2) =4, (c 2 ):(x-l) +(y-2) =4. 

Bài 67. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình : 

X 2 + y 2 - 2x - 6y + 6 = 0. 

a. Viết phương trình đường thẳng đi qua M(2 ; 4) cắt đường tròn (C) tại 2 điểm A, B sao 
cho M là trung điểm đoạn AB. 

b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho tiếp tuyến ấy song song với đường thẳng 
có phương trình : 2x + 2y - 7 = 0. 

c. Chứng tỏ đường tròn (C) và đường tròn (C ’) : X 2 + y 2 - 4x - 6y + 4 = 0 tiếp xúc nhau. 
Viết phương trình tiếp tuyến chung của chúng tại tiếp điểm 

Giải 

- (C) : (x-l) 2 +(y-3) 2 = 4=>/(l;3),R = 2. 

a. Gọi A(x;y) thuộc (C) suy ra (x-l) +(y-3) =4(1), B đối xứng với A qua M suy ra B(4- 
x;8-y). Để đảm bảo yêu cầu bài toán thi B thuộc (C) : (3-x) 2 +(5 - y) 2 = 4 (2). 


- Từ (1) và (2) ta cỏ hệ : 


(x-l) 2 +(y-3) 2 = 4 


X 2 + y 2 -2x-6y + 6 = 0 (3) 
X 2 + y 2 -6x-10y+ 30 = 0 ( 4 ) 


[(3- x) 2 + (5 - yỴ = 4 [x 2 + y 2 -6x- 10y + 30 = 0(4) 

- Lấy (3) -(4) ta có phương trình : 4x+4y-24=0 , hay : x+y-6=0 . Đó chính là đường thẳng 
cần tìm. 

b. Gọi d' là đường thẳng // với d nên nó có dạng : 2x+2y+m=0 (*). Đe d' là tiếp tuyến của 

^ . v , , . |2 + 6 + m| ^ , . A [- \m = 4j2-s 

(C)thì: = > h(I,d , )='-—ị=- —- = 2 <4> |m + 8| = 4V2 => 


= -4 V 2 - 8 


c. (C): (x-2) 2 +(y-3) 2 =9 =>7'(2;3),i?' = 3 

- Ta có : II'=1 , R'-R=l . Chứng tỏ hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau . 

- Tìm tọa độ tiếp điểm 

í(x-l) 2 +(y-3) 2 =4 íX 2 + y 2 -2x-6y + 6 = 0 
[(x-2) 2 +(y-3) 2 =9 [x 2 + y 2 -4x-6y + 4 = 0 

phương trình đầu của hệ : y 2 - 6y + 9 = 0 <=> ( y - 3) 2 = 0 —> y = 3 M (l; 3 ). 

- Tiến tuvến chune aua M và vuône sóc với IJ suv ra d': Ux-lì=0 hav : X-1=0 . 
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- Tương tự : + + x ° ~/ V ° oxị + yl > 4=>ƠM 2 >4=>OM > 2 

9 4 9 4 4 4 4 0 0 

,. A _ , y 0 = 0, x 0 = ±3 

- Tóm lại với mọi M thuộc (E) ta luôn có : 2 < OM < 3. Dáu đăng thức : . 

_x ữ = 0, y ữ = ±2 

„.V5 , V5 Í„.V5 Y„ Vĩ 1 „ 5 , 


c. Ta có : =^MF t =3+-j-^ 0 ,MF 2 = 3 MF i MF 1 = ^3 + -^-x 0 JI 3 -j -*0 1 = 9 9*0 

- Theo hệ thức hàm số cos ta có : 

<=> (F i F 2 ) 2 = MF 2 + MF 2 - 2MFjMF 2 cos60° = (MF l + MF 2 y - 3MF l MF 2 

0 ( 275 )" =6 2 -3Í3 + ^^ÌÍ3-^J = 36-3Í9-^4 = 9 + ^ 0 í 
V 4 A 4 ) \ y J 5 

on .5 , _ 2 33 _ , VĨ65 2 4 / ,3 4f n 333 4 2 3 4 V 3 

<í> 20 9+^x ữ <í>x 0 5 => x 0 — 5 y 0 gv x °) 5 1 g V — 3 

- Như vậy : có 4 điểm thỏa mãn . 

Bài 70. Trong mặt phẳng Oxy cho (E) có phương trình : 4x 2 + 9y 2 = 36. 

a. . Cho 2 đường thẳng (D): ax - by = 0 và (D’): bx + ay = 0 (a 2 + b 2 > 0). Tìm giao 
điểm E, F của (D) với (E) và giao điểm p, Q của (D’) với (E). Tính diện tích tứ giác 
EPFQ theo a, b. 

b. Chứng minh rằng MPFQ luôn ngoại tiếp m[tj đường tròn cố định ? Viết phương trình 
đường tròn cố định đó . 

c. Cho điểm M(1 ; 1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M và cắt (E) tại hai điểm 
A, B sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB 

Giải 

a. Hai đường thẳng (D) và (D') vuông góc nhau . 


- (D) giao với (E) tại E,F có tọa độ là nghiệm của hệ : 


4x 2 +9_y 2 =36 
ax-by=0 


(by\ 2 

4 7L +9/=36 


9a 2 +4Z? 2 ; \Ỉ9a 2 + 4b 2 ỳ W9a 2 +4Zr ; J9a 2 +4b 


r 4 ỵ 2 + 9 y ^ -—36 

- Tương tự (D') căt (E) tại P,Q với tọa độ là nghiệm: < 

[ ax+by=0 


4 -72- +9/ =36 

V a 


[yj9a 2 +4b 2 'yj9a 2 +4b 2 ) W9a 2 +4Zr y9a 2 +4b 2 ) 

- Tính diện tích tam giác EPFQ ; _ 

Bài 71. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho họ đường thẳng phụ thuộc tham số a : 

(x - l)cosa + (y - l)sina -1=0 

a. Tìm tập hợp cácđiểm của mặt phẳng không thuộc bất kỳ đường thẳng nào của họ. 

b. Chứng minh mọi đường thẳng của họ đều tiếp xúc với một đường tròn cô" định. 

Giải 
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b. Gọi l(x 0 ; y 0 ) là điêm cô định . Khoảng cách từ I đên d có giá trị là : 

_ |(x 0 -l)cosa+(y 0 -l)sinq-l| _|-1|_ 1 _ Ịx 0 -l = ọ^ k=l =>/(l . 1 x 

Vsin 2 a + cos 2 a 1 ^ 1-h) “1-0 Ị.Vo-1 

- Với kết quả trên chứng tở d luôn tiếp xúc YỚi đuờng tròn (C) cỏ tâm I và bán kính bằng 1 ( 
Không phụ thuộc vào a . (C): (x-l) 2 +(y-l) 2 =1 

Bài 72. Lập ph. trình các cạnh của A ABC, biết đỉnh A(1 ; 3) và hai đường trung tuyến 
xuất phát từ B và c có ph.trình là: X- 2y +1= 0 và y -1= 0. 

Giải 

Gọi G là trọng tâm tam giác thì tọ độ G là 

, • - , , . íx-2y + l = 0 _ . ' . . .. .. 


2y+l=0 



nghiệm của hệ I => ơ(l;l). E(x;y) Ạ(l;3) 

thuộc (BC), theo tính chất trọng tâm ta có : 

GẢ = (ữ,2),GẼ = (x-l;y-l)=>GẢ = -2GẼ 

<=> -L ^ => E( 1; 0). c thuộc (CN) cho 

[2 = -2(y-l) 

nên C(t;l), B thuộc (BM) cho nên B(2m-l;m). 

Do B,c đối xứng nhau qua E cho nên ta cỏ hệ A' 

Í2m + t —1 = 2 ít = 5 _ . ,__ 

phuong trình : ị oị => 5(5;l),C(-3;-l). Vậy (BC) qua E(1;0) có véc to 

Ịyw + 1 = 0 [m = - 1 

chỉ phương 5C(-8;-2)//n = (4;l)=>(5C):^V-* : = Y<=>JC-4y-l = 0. Tuơng tụ : 

(AB) qua A( 1 ;3) c 6 Ãẽ = (4;-2 )//ủ = (2;-l) =>( AB):ox+2y-l = 0. 

(AC) qua A(l;3) có ÃC = (^4;^4)//w = (l;l)=>(AC):^ = -^<=>Jc-y + 2 = 0 

* Chý ý : Eloặc gọi A’ đối xứng với A qua G suy ra A'(l;-1) thì BGCA' là hình bình hành , 
từ đó ta tìm được tọa độ của 2 đỉnh B,c và cách lập các cạnh như trên. 

Bài 73. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) : y 2 = 8x. 

a. Tìm tọa độ tiêu điểm và viết phương trình đường chuẩn của (P). 

b. Viết p.trình tiếp tuyến của (P) tại điểm M thuộc (P) có tung độ bằng 4. 

c. Giả sử đường thẳng (d) đi qua tiêu điểm của (P) và cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B 
có hoành độ tương ứng là X 2 , X 2 . Chứng minh:AB = XI +X 2 + 4. 

Giải 

a/ Tiêu điểm của (P) là F(2;0), đường chuẩn của (P) có phương trình : x=-2 . 

b/ M thuộc (P) có tung độ bằng 4 thì hoành độ x=2 và M(2;4). Vậy tiếp tuyến d của (P) tại 

M ta áp dụng công thức : yy () = p(x + x 0 ) (jc 0 = 2;y 0 = 4) => d: 4y = 4(x + 2) <=> y = x + 2. 

c/ Áp dụng công thức bán kính qua tiêu : MF= x+y. Gọi A(x 1 ;y ì ),B(x 2 ;y 2 ) với giá trị của 
x ị =^g-,x 2 =^g- . Ta có : AF=X, + 2, BF = X, + 2 => AB = AF+BF=Xj + x 2 + 4 ( đpcm) 
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Bài 74. Trong mặt phẳng Oxy cho Elip (E) : 

9x 2 + 25y 2 = 225. 

a. Viết phương trình chính tắc và xác định các tiêu điểm, tâm sai của (E). 

b. Một đường tròn (T) có tâm 1(0 ; 1) và đi qua điểm A(4 ; 2). Viết phương trình đường 
tròn và chứng tỏ (T) đi qua hai tiêu điểm của (E). 

c. Gọi A, B là 2 điểm thuộc (E) sao cho OA _L OB.chứng minh diện tích tam giác OAB 
không đổi 

Giải 

a/ (E) : ^ + -^- = l=>ữ = 5,fc = 3,c = 4<=>F 1 (-4;0),F 2 (4;0),e = | 

b/ Vì (E) chẵn x,y cho nên Ox,Oy là hai trục đối xứng vì vậy IFj = IF 2 = a/Ĩ7 (1). Đường tròn 

(T) tâm 1(0; 1) có bán kính R=IA= ^4 2 +(2-l) 2 = Vfỹ (2). Từ (1) và (2) chứng tỏ (T) qua 2 
tiêu điểm của (E). 

c/. Gọi A(x 1 ;y 1 ),5(x 2 ;y 2 ) £(£■)=> ^ + ^- = l,^- + ^- = l(*). Và góc hợp bởi OA và chiều 
dương của Ox là a => 2 ŨCŨB = ^ + a(OA±OB) Khi đó : 

<=> A(OAcoscr,OAsina),B OBcosị^- + a^j-,OBsinị~ + a j = (-OBsincr,OBcosa) 

™_V OA 2 cos 2 a oa 2 sin 2 a , OB ún 2 a OA 2 cos 2 a , „ , 

Thay vào (*): -44-— +-4—— = 1,-4Í-— +--— = 1. Từ đó ta suy ra : 

25 9 25 9 

04’ = —3 f 9 ~ - ,OB 2 = — G =? S+9 = * H 

25sin a + 9cos a 25cos a + 9sin a OH 25.9 225 V34 

Vậy khi A,B thay đổi nhưng khoảng cách từ o đến AB không đổi và AB không đổi (ví OA 
luôn vuông góc với OB) cho nên diện tích tam giác OAB không đổi. 

Bài 75. Cho AABC có đỉnh A(2 ; -1) và hai đường phân giác trong của góc B, góc c có 
phương trình lần lượt là (dB) : X - 2y + 1 = 0 và (dc) : X + y + 3 = 0. Lập phương trình 
cạnh BC. 

Giải 

- Gọi A' đối xứng với A qua d B và A" đối xứng với A qua d c thì A' và A" nằm trên BC . 

, Í2(jc-2) + l(y + l) = 0 

+/ Tìm tọa độ A' (x;y): <íí> \ = 0 «< x+ 2 4y_i4 <=> J 2a ' _3 => A'(0;3) 

[led. [4p-2(vj +1=0 h“ 2 -’ ,= “ 6 

í XÃ" - n í(^ - 2)-l(y + l) = 0 

+/ Tìm tọa độ A" (x;y) : <=> = 0 <» \ x + 2 Vy-l3 , A"(-2;-5) 

[led B 2 + [ 2J 3 = 0 t x+y = ~ 1 

+/ (BC) qua A'(0;3) có véc tơ chỉ phương A'A" = (-2;-8)//« = (1;4)=>(5C): = — 

Bài 76. Tìm điểm M e (H) : 5x 2 - 4y 2 = 20 (1) nhìn hai tiêu điểm dưới một góc 120°. 


+/ Tìm tọa độ A" (x;y) : <=> 
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-Tacó : (H) : ^-Ì = l=>F,(-3;0),F 2 (3;0)<=>F 1 F 2 = 6,M(jc;y)e(tf)<=>^-Ì = l 

_ , _ x N ỊmF , 2 =(x + 3) 2 + y 2 „ 

- Và : MF l =(x + 3;y),MF 2 = (*-3;y)=>^ ' MF l MF 2 = X 2 + y 2 - 9(*) 

[MF, 2 =(x-3) 2 + y 2 

- Mặt khác : MFj = 2 + ịx ,MF 2 = 2-ịx => MFjMF 2 = |(2 + 2x)(2-2x)| = 4|l-x 2 | 

- Tam giác MFjF 2 : (F,F 2 ) 2 = MFj 2 + MF 2 -2MF Y MF 2 cos\ 20° 

<=> 36 = (2-2x) 2 +(2 + 2x) 2 + 4|l-x 2 | <=> |l-x 2 | = 7 -2x 2 <=> 8 

L L 3 

_ 4y2=1 ° „ Le._FỘÌ „ í &FỘÌ „ r rr-v/ũn „ Í./ĨT. Fõ 

4r=-f <0 l 2 J l 2 J l 2 J l 2 

Bài 77. Trong mặt phẳng Oxy cho (E) : X 2 + 3y 2 =12 

a. Tính độ dài trục lớn, trục nhỏ, tọa độ hai tiêu điểm, tâm sai của (E). 

b. Cho đường thẳng (D) : mx - 3y + 9 = 0. Tính m để (D) tiếp xúc với (E). 

c. Viết phương trình Parabol có đỉnh trùng với gốc tọa độ và có tiêu điểm trùng với tiêu 
điểm bên trái của (E) đã cho. 

Giải 

a/ (E) : ^V + ^- = l=>a = 2V3 ,b = 2,c = 2V2 <=> F í ^-2>/2;0j,F 2 (2V2;0j 

b/ Điều kiện cần và đủ để d tiếp xúc với (E): a 2 A 2 +b 2 B 2 = c 2 

<=> 12/77 2 + 4.9 = 81 <=> I2m 2 = 45 <=> /77 2 =^ị = — o \m\ = ^Ẹ- 

12 4 11 2 

c/ (P) có dạng : y 2 = 2 px => F (-2^2; 0 ) => ^ = - 2 V 2 <=> p = -4^2 

- Vậy (P) có tiêu điểm trùng với tiêu điểm bên trái của (E) : y 2 = -8\f2x 

Bài 78. Trong mp Oxy, cho Cho (H) có phương trình : 24x 2 - 25y 2 = 600 (1) và M là 
một điểm tùy ý trên (H). 

a) Tìm tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm và tính tâm sai của (H). 

b) Tìm tọa độ của điểM thuộc (H) có hoành độ X = 10 và tính khoảng cách từ điểm đó 
đến 2 tiêu điểm. 

c) Chứng minh rằng : OM 2 - MFi.MF 2 là một sô" không đổi. 

d) Tìm các giá trị của k để đường thẳng y = kx - 1 có điểm chung với (H). 

Giải 

a/(H) : = 1 => a = 5,b = 2^6,c = 7 <=> Fj (-7;0),F 2 (7;0) 

b/ Khi x=10 thay vào (1) ta có y 2 = 72 <=> y = ±6^ =>Mj (0;-óV2Ị,M 2 ^10; 6 V 2 ^ 

- Tính khoảng cách : MFj = 5 + ^-x = 5 + ^10 = 19, MF 2 = 5-^T0 =9 
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MF 1 =5 + ^x,MF 2 =-5 + -^x:x>0 MF ì MF 2 = vjx 2 -25:x>0 


c/ Ta có : 


MF ; = -5 ~x,MF 2 = 5-2-x:x<0 MF ì MF 2 = - 25---x z : X < 0 


OM - MF.MF, =1 


x 2 + /-||x 2 + 25:x>0 - 25-ị^-^ỳx>0 

x 2 + y 2 + Ị^25-|jx 2 j:x<0 25-^-^-j:x<0 


d/ Tìm k để phương trình : 24x 2 - 25 (kx - 1) 2 - 600 = 0 ( có nghiệm X ) 


24-25 k- = 0 


«( 24 -25fc 2 )x 2 +50fct-575 = 0 (E:jc)o> Í24-25k 2 *0 

Ị A' = 25 2 + 575 (24 - 25Ẵr ) > 0. 


<=> \k*± : 


Bài 79. Trong mặt phẳng Oxy cho Hyperbol (H) : 12x 2 - 16y 2 = 192 và điểm P(2 ; 

1). Viết phương trình đường thẳng đi qua p và cắt (H) tại 2 điểm M, N sao cho p là 
trung điểm của MN. 

Giải 

(H): ~ i = 1 => a = 4,b = 2^3, c = 2sỊĨ «. F l (-2sỊĨ',qỴf 2 ( 2 ^ 7 ;ơ) . Gọi M(x;y) thuộc (H) và 
N đối xứng với M qua P(2;l) thì N(4-x; 2-y). Đe thỏa mãn yêu cầu bài toán thì N phải 


f J2. ,2 

^ = 1 ( 1 ) 

thuộc (H)., do đó ta có hệ : ( , . Lấy (2)-(l) ta được phương trình rút 

í±gLíL2>V 1(2) 

l 16 12 w 

gọn : 3x-2y-4=0 . Đó cũng chính là phương trình đường thẳng qua p . 


Bài 80. Trong mặt phẳng Oxy cho (E) : 4x 2 + y 2 = 4. 

a. Tính độ dài trục lớn, trục nhỏ, tọa độ hai tiêu điểm, tâm sai của (E). 

b. Tìm các giá trị của m để đường thẳng y = X + m cắt (E) tại 2 điểm phân biệt M, N khi 
m thay đổi. Tìm tập hợp các trung điểm của MN 

Giải 

a/ (E): ^j- + ^j- = l=>a = l,£ = 2,c = V 3 =>Fj( 0;->/3Ị,F 2 (0;'\/3Ị. Tiêu điểm thuộc Oy . 

b/ Đường thẳng y=x+m cắt (E) tại 2 điểm M,N có tọ độ là nghiệm của hệ : 

Ị4x 2 + y 2 = 4 Í4x 2 + (x + mị = 4 Í5x 2 + 2 mx + m 2 -4 = 0 ( 1 ) 


y = X + m 


ỵ = X + m 


y = X + m 


- Như vậy hoành độ của M,N là 2 nghiệm của (1) với điều kiện : A' = -4m 2 + 20 > 0, hay : 
<=> |m| < >/5 (*). Gọi M (x 1 ;y 1 ),v(x 2 ;y 2 ) và I là trung điểm của MN thì ta có tọa độ I là : 
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X, +x 2 r 

X, = 1 _ m r 

o 2 oh =5 o m = - 5 \ 

Do đó I chạy trên đường thẳng : y=-4x . 

- Giới hạn quỹ tích : Từ (*) : \m\ < V5 <=> |-5x 7 I < V5 |x 7 1 < 

- Ket luận : Khi m thay đổi I chạy trên đường thẳng d: y=-4x ( chỉ lấy những điểm có hoành 


độ nằm trong khoảng - . 

_ _ V _ y _ 

Bài 81. Trong mp Oxy cho parabol (P) : y 2 = 12x. 

a. Tìm tọa độ tiêu điểm F và phương trình đường chuẩn (À) của (P). 

b. Một điểm nằm trên parabol có hoành độ X = 2. Hãy tính khoảng cách từ điểm đó đến 
tiêu điểm. 

c. Qua điểm 1(2 ; 0) vẽ 1 đường thẳng thay đổi cắt (P) tại A và B. Chứng minh rằng tích 
sô" khoảng cách từ A và B đến trục Ox là một hằng sô". 

Giải 

a/ Với p=6 thì p/2=3 và F(3;0). Đường chuẩn có phương trình : x=-3 . 

b/ Gọi M e (P) có x=2 thì tung độ M là : y 2 = 24 <=> y = ±2 Vó => M l Ị2;-2Vó ịl; 2 Vó Ị 

- Khoảng cách từ M đến tiêu điểm : MF=X+ -y => MF X =2-2 Vố,MF 2 =2 + 2 Vó 

c/ Đường thẳng d qua 1(2;0) có dạng : x=2 (//Oy) cắt (P) tại 2 điểm hiển nhiên khoảng cách 
từ 2 điểm này tới Ox bằng nhay (vì chúng đối xứng nhau qua Ox ). Gọi d có hệ số góc k 
qua I (2;0) thì d : y=k(x-2)=kx-2k (1). Nếu d cắt (P) tại 2 điểm thì hoành độ của 2 điểm là 2 
nghiệm của phương trình : (kx-2k) 2 = \2x o k 2 x 2 -A(k 2 + 3 }X + Ak 2 =0(1) 

- Hoặc tung độ của 2 điểm là 2 nghiệm của phương trình : y 2 = 12^ +2 j 
<=> ky 2 —\2y — 2k = 0 ( 2 ) 

- Tích khoảng cách từ 2 điểm đến trục Ox chính là tích của 2 tung độ của hai điểm . Vậy từ 

_2 k , , , 

(2) ta có : yj 2 = —7— = -2 là một hăng sô ( đpcm) 

_ k ___ 

2 

v# x V 1 •/V A? 9 X y t • a' • A' ^ 

Bài 82. Viết phương trình tiếp tuyên của (E) : ^- + 4— = 1 , biết tiếp tuyến đi qua A(6 ; 

32 18 

3 V 2 ). 


Bài 83. a. Cho Parabol (P) có phương trình y 2 = X và đường thẳng d có phương trình : 2x 
- y - 1 = 0. Hãy viết phương trình tiếp tuyến của (P) tại các giao điểm của (P) và d. 

X 2 V 2 

b. Lập phương trình tiếp tuyến chung của (P) : y 2 = 4x và (E) : í—+ ^- = 1 

8 2 


a/ Điểm chung d và (P) có tọa độ là nghiệm của hệ : 
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hay : 4x-3y-l=0 

- Vậy tọa độ trực tâm H là nghiệm : 

[3*-4y = 0 Í3x-4(l-x) = 0 ị* 

<=><x+y-l = 0 <=> < y = 1 - X <=> < 7 => 7/ Ị —; — I 

[4x-3y-l = 0 4x-3y-l = 0 y = ệ ^ 

- Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác (C): X 2 + y 2 - 2 ax - 2 hy + c = 0 

- (C) qua O(0;0) suy ra c=0 (1) 

- (C) qua A(l;l) suy ra : 2-2a-2b=0 , hay : a+b=l (2) 

- (C) qua B(4;-3) suy ra : 25-8a+6b=0 , hay : 8a-6b=25 (3) 

, 1 31 í 17 

í fl + i = 1 ..\ b = l ~ a .14 .. 14 

- Từ (2) và (3) ta có hệ : V <=>-T oị 

w w 8íỉ-6Z> = 25 I Sa - 6(1 -a) = 25 31 31 

a = — a = — 

l 14 l 14 

\ĨZ., /m . 2 ..2 31 17_ 

-Vậy(C): X +y -yX+yy = 0 

Bài 86. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho đường thẳng d : x+2y-3=0 và hai điểm A(1 ;0) 
,B(3;-4). Hãy tìm trên d điểm M sao cho : \mA+3Mb\ nhỏ nhất 


- Trên d có M(3-2t;t) suy ra : MA = {2-2f,t),MB = (-2f;f+ 4)=> 3MB = (-6r + 3r + 12) 

- Do vậy : MẴ + 3MB = (2-8f;4r + 12) => |mẨ + 3Mổ| = ^(2-8f) 2 + (4t + 12) 2 

- Hay : f(t)= I MA + 3MBI = \j80t 2 +64r + 148 = ^8oỊ^f + ~^j +-Ệ- - y • Dấu đẳng thức xảy ra 

khi t= -ị=> M\^-;-^4\. Khi đó min(t)= . 

5 V 5 5y _ 45 _ 

Bài 87. Trong mặt phang Oxy cho điểm M(2;-1) và đường tròn (Cj ): X 2 + y 2 = 9 (1) .Hãy 

viết phưong trình đường tròn (C 2 ): có bán kính bằng 4 và cắt đường tròn (Cj) theo dây 

cung qua M có độ dài nhỏ nhất. 

Giải 

Gọi (c 2 ): có tâm I'(a;b) suy ra : 

(C 2 ):(x-a) 2 +(y-Z?) 2 =16 <=> X 2 + y 2 -2ax-2by + a 2 +b 2 -16 = 0 (l) 

Lấy (1)-(2) ta được : 2ax + 2èy-(a 2 +Zr) + 7 = 0 ( chính là đường thẳng trục đẳng phương ) 
Dây cung của hai đường tròn nằm trên đường thẳng này . 

Ví dây cung qua M(2;-l) lên ta có : 4a-2b-(a 2 + ồ 2 ) + 7 = 0<=>(a-2) 2 +(ố + l) 2 =12 

Bài 88. Trong mặt phang Oxy cho điểm A(2;5),B(5; 1). Viết phưong trình đường thẳng d 
qua A sao cho khoảng cách từ B đến d bằng 3. 

Giải 

Đường thẳng d qua A(2;5) có n = (a;b)=> d :a(x-2)+b(y-5) = 0 (l) 

Theo giả thiết: h(B,d) = - - , ===== - - = 3 <=> (3a -4bf =9ịa +b ) 
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ỉ> = 0—»í/:a(x-2) = 0<-»x-2 = 0 

<=> lb 2 - 24 ab = 0 => 24(7 , 24 , 

6 = ±22.->(jt-2) + y(y-5) = 0<->7x + 24y-114 = 0 

Bài 89. Trong (Oxy) cho A(2;5) và đường thẳng d : 2x+3y+4=0. Viết phưong trình tổng 
quát của đường thẳng d' qua A và tạo với d một góc bằng 45°. 

Giải 

Đường thẳng d'qua A(2;5) có n = (a;Z?)=>d:a(x-2)+Z?(y-5) = 0 (l) 

Đường thẳng d có véc to pháp tuyến n' = (2;3). Theo giả thiết thì: 


cos45 = • 


2a + 3b 
y/Ĩ3yJa 2 +b 2 


Ta có : À' =169a 2 


= -j=o2(2a + 3bý =ỉ3(a 2 +b 2 )^5b 2 + 24ab-5a 2 =0 
b = -5 a —»rf':(x-2)-5(y-5) = 0<-+x-5y + 23 = 0 
ố = ^-<->a = 5ồ—»d':5(x-2) + (y-5) = 0<->5x+y-15 = 0 


/ 

u 4 


Bài 90. Trong (Oxy) cho hình chữ nhật ABCD , biết phưong trình chứa 2 đường chéo là 
d 1 : 7x + y - 4 = 0 và d 2 : X - y + 2 = 0. Viết phưong trình đường thẳng chứa cạnh hình chữ 
nhật, biết đường thẳng đó đi qua điểm M(-3;5). 

Giải 

- Tâm của hình chữ nhật có tọa độ là nghiệm của hệ : 0 => /1 —; —1 

& |x - y + 2 = 0 u 4 ) 

Gọi d là đường thẳng qua M(-3;5 ) có véc to pháp tuyến : n[a;b ). Khi đó 

=> d :a(x + 3) + b(y-5) = o(l). Gọi cạnh hình vuông (AB) qua M thì theo tính chất hình chữ 

I nn\ \nn 2 \ \la + b\ \a-b\ , . , . \a = -3b 

nhật: ' 1-1, = |b||-l| <=> , = , <=> ựa + b \ = 5 \a-b 

n K \ n \\ n i\ V5Õ \la 2 +b 2 yj2^a 2 +b 2 [b = 3a 

a = -3 b ^-í7:-3(x + 3) + (y-5) = 0<-^3x-y + 14 = 0 
Do đó: , , ' J _ ,• 

ố = 3a<->(x + 3) + 3(y-5) = 0<->x + 3y-12 = 0 

Bài 91. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với A(l;l), B(-2;5), đỉnh c nằm trên 
đ-ờng thẳng X-4 = 0, và trọng tâm G của tam giác nằm trên đ-ờng thẳng 2x-3y + 6 = 0. Tính 
diện tích tam giác ABC. 


——. 

.-. 

nn x 

nn 2 

n }\ 

n n 2 


■ <=> \la + b\ = 51« - b\ <í> 


a = -3 b 
b = 3a 


Do đó : 


Ta có c = (4; y c ). Khi đó tọa độ G là X G = ——= 1, y G = ^ — y - — - =2 + -y. Điểm G nằm trên đ- ờn 
thẳng 2x-3y + 6 = 0 nên 2-6 -y c + 6 = 0, vậy y c = 2 , tức là: c = (4; 2) 

. Ta có ÃB = (-3;4), Ãc = (3;1), vậy AB = 5, AC = Vĩõ, ÃBÃC = -5 . 

Diện tích tam giác ABC là s = ^ -\ỊAB 2 .AC 2 — {aB.AcỊ = ^ V25.10 — 25 = — 

Bài 92. . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với A(2;-l), 5(1;- 2), trọng tâm G của 

tam giác nằm trên đ- ờng thẳng X + y - 2 = 0. Tìm tọa độ đỉnh c biết diện tích tam giác ABC bằng 
13,5 . 

HD 

. Vì G nằm trên đ- ờng thẳng X + y — 2 = 0 nên G có tọa độ G = (f, 2 — t) . Khi đó AG = (t — 2;3 — t ), 

AB = (—1;—1) Vậy diện tích tam giác ABG là 
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s =^ag 2 .ab- -{ag.abỴ = ^ V 2 [<7 - 2 ) 2 + ( 3 - 0 2 J-l : 


\2t - 3 


Nếu diện tích tam giác ABC bằng 13,5 thì diện tích tam giác ABG bằng 13,5 :3 = 4,5 . Vậy 


|2í-3| 


4,5, suy 


ra t = 6 hoặc t = — 3 . Vậy có hai điểm G : ƠJ = (6;—4), ơ 2 = (—3;—1). Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên 

*c = 3x c - <x + x b) và y c = 3y G - (y a + y B ). 

Với G, = (6;-4) ta có c, = (15;—9), với ơ 2 = (-3;-l) ta có C 2 = (-12;18) 


Bài 93. . Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thăng A : X + 3y + 8 = 0 , 

A' :3x-4y +10 = 0 và điêtn A(- 2 ; 1). Viêt phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thăng A, 
đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng A ’. 


HD 


Tâm I của đưòưg tròn thuộc A nên I(-3t - 8; t) 

_ l3(-3í-8)-4í + 10| /— _, - — 7 

Theo yc thì k/c từ I đến A ’ bằng k/c IA nên ta có -- , = = -- = J(-3t-$ + 2) + (t-ĩ) 2 

v3 2 - 4 ’ 

Giải tiếp được t = -3 

Khi đổ 1(1; -3), R = 5 và pt cần tìm: (x - l) 2 + (y + 3) 2 = 25. 


Bài 94. . Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn hai đường tròn 

:{C)\x 2 + y 2 - 2x - 2y + 1 = 0, (C):X 2 + y 2 +4x-5 = 0 cùng đi qua M(l; 0). 

Viết phưong trình đường thẳng qua M cắt hai đường tròn (C), (C) lần lượt tại A, B sao cho 
MA= 2 MB. 


HD 

+ Gọi tâm và bán kính của (C), (C’) lần lượt là 7(1; 1), /’(-2; 0) và R = 1, R' = 3, đường 
thẳng (7) qua M có phưong trình a(x - 1) + b(y - 0) = 0 <=> ax + hy - a = 0, (a 2 +b 2 * 0)(*). 

+ Gọi 77, 77 ’ lần lượt là trung điểm của AM, BM. 

Khi đó ta có: MA = 2MB <=> V ỊlA 2 -IH 2 = 2^I'A 2 -l'H' 2 <=> l-(í/(7^)) 2 = 4[9 -(dự V)) 2 ], 
74 > 777. 

<=> 4(7(7 V)) 2 ~(dự-4)) 2 = 35 4. 9a \ —= 35 36a " ~ b =35 o a 2 = 36 b 2 


a +b a +b a +b 

a = - 6 
a = 6 

Kiểm tra điều kiện 74 > 777 rồi thay vào (*) ta có hai đường thẳng thoả m ãn. 


Dễ thấy b* 0 nên chọn 7 = 1: 


Bài 95. . Tam giác cân ABC có đáy BC năm trên đường thăng : 2x - 5y + 1 = 0, cạnh bên AB 

nằm trên đường thắng : 12x - y - 23 = 0 . Viết phương trình đường thắng AC biết rằng nó đi qua 
điểm (3;1) 


HD 


Đường thẳng AC đi qua điểm (3 ; 1) nên có phương trình : a(x - 3) + b( y - 1) = 0 (a 2 + b 2 ^0) 

, _ _, „ , |2a-5b| 12.12 + 5. l| 

Góc của nó tạo với BC băng góc của AB tạo với BC nên : - . 1 . 1 = —===== —- 

V2 2 +5 2 .Va 2 +b 2 V2 2 +5 2 .yl2 2 +1 2 


a = -12b 


a = ^-b 
9 


<=> 5b ^ =^Ệ- <^5(2a-5b) 2 =29(a 2 +b 2 )^9a 2 + lOOab - 96b 2 = 0: 

V^+b 1 yf5 J 1 ’ 

Nghiệm a = -12b cho ta đường thẳng song song với AB ( vì điếm ( 3 ; 1) không thuộc AB) nên 
không phải là cạnh tam giác . Vậy còn lại: 9a = 8b hay a = 8 và b = 9 
Phương trình cần tìm là : 8x + 9y - 33 = 0 
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Bài 96. . Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Cho elip (E) : X 2 +4 y 2 - 4 = 0 .Tìm những 

điểm N trên elip (E) sao cho : F Í NF 2 =60° ( Fi , F 2 là hai tiêu điểm của elip (E)) 

Hl) 

+ (C) có tâm 1(2,1) và bán kính R = Võ 

+ AMB = 90° ( A,B là các tiếp điểm) suy ra : MI = MA.yíĩ = R.v2 = Vĩ2 
Vậy M thuộc đuờng tròn tâm I bán kính R 7 = VĨ2 và M thuộc d nên M( X , y) có tọa độ 
thỏa hệ: 

j(x-2) 2 +(y-l) 2 = 12 íx = V2 Íx = -V2 

Ị X + y +1=0 Ịy=-1-V2 jy = -l + V2 

Vậy Cỏ 2 điểm thỏa yêu cầu bài toán cỏ tọa độ nêu trẽn _ 

Bài 97. . Trong mp (Oxy) cho đường thẳng (À) có phương trình: X - 2y - 2 = 0 và hai 

điểm A (-1;2); B (3;4). Tìm điểm Me(A) sao cho 2MA 2 + MB 2 có giá trị nhỏ nhất 

III) 


Me A=>M(2r + 2;t),AM = (2t + 3;t -2), BM = {2t—\\t—4) 

2AM 1 +BM 2 = 15í 2 +4t + 43 = f(t) 

Min f(0 =/[-!)=> Mg;-4) _ 

Bài 98. . Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x - 2my + m 2 

- 24 = 0 có tâm I và đường thẳng A: mx + 4y = 0. Tìm m biết đường thẳng A cắt đường 
tròn (C) tại hai điểm phân biệt A,B thỏa mãn diện tích tam giác IAB bằng 12. 


HD 


Đường tròn (C) có tâm 1(1; m), bán kính R = 5. 


Gọi H là trung diêm của dây cung AB. 

Ta có IH là đường cao của tam giác IAB. 
TTT w , \m + 4/771 15/771 


V /77 2 + 1 6 V /77 +16 



V A. 

AH - V/A 2 IH 2 - 25 (5m) - _ 


2 A 

y g 

V m 1 + 16 Vm 2 +16 





Diện tích tam giác IAB là S AIAfì = 12 <=> 2S MAH =12 


dự, A ).AH =Ì2<^25\ /77 1= 3(m 2 +16) 


m = ±3 
, , 16 
3 


Bài 99. . Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x + 4y + 2 = 0. 

Viết phương trình đường tròn (C') tâm M(5, 1) biết (C') cắt (C) tại các điểm A, B sao cho 
AB = V3 . 

IID 


Phương trình đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x + 4y + 2 = 0 có tâm 1(1, -2) R = V-ĩ 

Đường tròn (C') tâm M cắt đường tròn (C) tại A, B nên AB _L IM tại trung điểm H của 

đoạn AB. Ta có AH = BH = = — . Có 2 vị trí cho AB đối xứng qua tâm I. 

2 2 

Gọi A'B' là vị trí thứ 2 của AB, Gọi H' là trung điểm của A'B' 
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Ta có: IH' = IH = VlA 2 -AH 2 =^3- =|, MI = ^/(5-l) 2 +(l + 2) 2 =5 

Vậy có 2 đường tròn (C') thỏa ycbt là: (x - 5) 2 + (y - l) 2 = 13 

hay (x - 5) 2 + (y - l) 2 = 43 


2 y 2 

Bài 100. . Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E): ~~ + ~~ = 1 và đ- ờng thẳng A :3x + 4y =12. 
Từ điểm M bất kì trên A kẻ tới (E) các tiếp tuyến MA, MB. Chứng minh rằng đ- ờng thẳng 


AB luôn đi qua một điếm cố định. 


HD 


Gọi M(xo ;yo), A(xi;yi), B(x 2 ;y 2 ). Tiếp tuyến tại A có dạng : ^4 + ^í- = 1 
Tiếp tuyến đi qua M nên : = 1 (1) 

Ta thấy tọa độ của A và B đều thỏa mãn (1) nên đờng thẳng AB có pt: x ^- + = 1 

do M thuộc A nên 3xo + 4yo =12 =^>4yo =12-3xo + —- = 4 

4 3 4 3 

Gọi F(x;y) là điểm cố định mà AB đi qua với mọi M thì: (x- y)xo + 4y - 4 = 0 
=> 14y-4-() ^ ị.Y-1 ' Vậy AB luôn đi qua điểm cố định F(l;l) 


Bài 101. . Trong mặt phăng Oxy cho ba đường thăng d x : 4x + y - 9 = 0, 

d 2 : 2jc - y + 6 = 0, d 3 : X - y + 2. = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD, biết 

hình thoi ABCD có diện tích bằng 15, các đỉnh A,c thuộc d 3 , B thuộc d 1 và D thuộc d 2 . 


HD 

Đường chéo (BD) vuông góc với (AC) cho nên (BD có dạng : x+y+m=0 

i, , . . D _, , A . fx + y + m = 0 fm + 9 4m + 9) 

(BD) căt d , tại B có tọa độ là nghiệm của hệ : 1 B\ —-—;---— 

1 & [4x+y-9 = 0 i 3 3 ) 

(BD) cắt d, tại D có tọa độ là nghiệm của hệ : I 

[ 2 x-y + 6 = 0 V 

Trung điểm I của BD là tâm hình thoi có tọa độ là : 1 Ị3;- 


m + 6 —2m + 6 



t = -2^ A(-2;0) <-> c (3;5) 


Bài 102. Trong (Oxy) cho đường tròn (C): X 2 + y 2 = ^ và (p) :y 2 = x. Tìm trên (P) các 
điểm M mà từ đó kẻ được 2 tiếp tuyến đến (C) và 2 tiếp tuyến đó tạo với nhau một góc 60° 


Giải 
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Gọi M(x 0 ; y 0 ) e (p) => yắ = x 0 . d là đường thăng tiêp tuyên của (P) tại M thì d có phương 

trình : y 0 y = i(x + x 0 ) <=> JC- 2y 0 y + x 0 = 0. Đe d là tiếp tuyến kẻ từ M đến (C) thi điều kiện 

cần và đủ lả : _ 

Bài 103. Trong (Oxy) cho đ. thẳng d: 3x-y+5=0 và đường tròn (C): X 2 + y 2 + 2x - 6y + 9 = 0. 
Tìm điểm M thuộc (C) và điểm N thuộc d sao cho MN có độ dài nhỏ nhất ? 

Giải 

(C) : (x + l) 2 +(y -3) 2 = 1 => /(-l;3),f? = 1 

- Gọi d' Hả thì d': 3x-y+m=0 . d' tiếp xúc với (C) tại M ( M là điểm cách d nhỏ nhất), khi 
,, , . . _ 1—3—3 + m| . , [— m = 6+yJĨÕ —» d': 3x— y + 6+ yỊĨÕ = 0 

đó :/?(/;d ') = /?<=> 1 -7=—- = 1 <=> m — 6 = Vĩo => ■_ • 

V10 \_m = 6 - Vĩo —»d':3x-y + 6- Vĩõ = 0 

Giả sử N' thuộc d ta luôn có : M 2 N’> M 2 N Dấu bằng 

chỉ xảy ra khi N' trùng với N . Vậy ta chỉ cần lập — ' 

đường thẳng A qua I(-1 ;3) và vuông góc với d suy ra — '/^\ 

, Íjc = —l + 3í , í f \ \ 

đường thăng A: j 3 . Khi đó A căt d' tại 2 1 V( 1‘3) 1 


điểm: 3(-l + 3r)-(3-í) + 6 + VĨÕ = 0- 
Và 3(-l + 3f)-(3-f) + 6->/ĨÕ = 0->f 


N\ d:3x-y+5=0 


^ , í 3 1 1 ' 

Do vậy ta tìm được 2 diêm M : MA —p= -1; 3 — 7 == , 

\y/ỉÕ Hĩõ) 

f 3 „ 1 3 , 

và M 2 \-l--j=;3 + -Ị =\. Tương tự A căt d tại N có tọa độ là nghiệm : 
x = -l + 3 1 

1 ( 7 293 ^ ^ _ , 

<y = 3-t =>r = —; -<=>N\r\ . Ta chọn M băng cách tính M,N,M^N , sau đó so 

• „ 10 3 10 10 J 12 

3x - y + 5 = 0 

sánh : Nếu MịN > M^N thì M là M 2 . Còn M X N < M 2 N thì M là Mj. 

Bài 104. Trong (Oxy) cho (c):(x + l) 2 +(y-3 ) 2 =1 và điểm M . Tim trên (C) điểm 
N sao cho MN có độ dài lớn nhất ? 

Giải 

.X , í fx = -l + shư _ , , ^ ^ , 

(C) viêt dưới dạng tham sô : I 3 => N e (c) => N (-1 + sin t ;3 + cost) 

Khi đó : MN = J|-—+ shư 1 +í--^ + cost| = Jsin 2 1 + cos 2 í-^shư-^—cost+4 
VI 5 ){ 5 ) f 5 5 

I 16 _ c L /12 . 16 _ 3a,a ™.fl 2 Y.fl 6 Y , 

= . --Asũư--AIcost+5 = j5-4 ^-sint +AAcost (*). Vì : + /_ =1, 

V 5 5 V v 20 20 J u UoJ UoJ 

:=> cos<z> = - 7 — = :sin ( 0 — 7 — = - 7 - thì (*) trở thành : ,/5 -4sin (t + ẹ>) < yj5 -4 = 1 

20 5 20 5 v v ’ 

Dấu đẳng thức xảy ra khi: ún{t+ (p) = \<^>t = -(p+ 7 ^ + k2n 
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^ [ ĩt \ __3 . _ . 3 2 

Do vạy : sirư = sin 1 — — ọ j = cosỹ>=— <» X = -1 + sữư = -1 + — = 

^ >1 4 4 19 / 2 19 N 

Tương tự : cost=cos ly-^J = sin^ = -j=>_y = 3 + cost=3+ j => AM —J^ 1 

X 2 y 2 

Bài 105. Tính diện tích tam giác đều nội tiếp (E): ^7 + ^j- = 1 , nhận A(0;2) làm đỉnh và trục 
Oy làm trục đối xứng ? 

Giải y I 

Do ABC là tam giác đêu , A(0;2) thuộc Oy là trục 

đối xứng cho nên B,c phải nằm trên đường thăng ..— 

y=m (//Ox) cắt (E). Vì thế tọa độ của B,c là 7 /q \. 

nghiệm của hệ: c / \ 7 * 


4x 2 +16y 2 =64^ |x 2 = 16-4/n 2 > 0 


<=><-2<m<0 . Ta có : AC = yx 2 +4 = V16—m 2 +4 = \l20-m 2 , BC = 2\jì6 — m 2 

X = ±Vl6-4m 2 

Do vậy ABC đều khi :AC=BC <=> \J 2 O-m 2 = 2\J 16 -JĨ1 2 <í> 20-m 2 = 4(l6-m 2 ) => m 2 = 

Vậy: m = suyra = ^5C.Atf =ìflC.flC>/3 = ^5C 2 V3 =^ 73 . 4 ( 16 -m 2 ) 

TT....O „ 44) 8 yỈ 3 


Vậy : m = —, suy ra s 

Hay:5 ASC =2V3,íl6-yj = 

Bài 106. Tính diện tích tam 

_/N_. 11... _ ị : _ r 


Bài 106. Tính diện tích tam giác đều nội tiếp (P): y 2 = 2x , nhận đỉnh của (P) làm đỉnh và 
trục Ox làm trục đối xứng ? 

Giải 

(P) có tiêu điểm F ỊTo j. Nếu Ox làm trục đối xứng thì B,c nằm trên đường thẳng : x=m ( 


2 _ -y2 _ 2/TZ 

song song với Oy). Do vậy tọa độ của B,c là nghiệm của hệ : ị y - x <=> I v 

[x = m [x = m 

<=> I ' V — ^ Ị m - 7 2/77 \c(m;—y/. 2m ) => BC = 2\j2m 
[x = m > 0 ^ ^ 

Vì OBC là tam giác đều : OB 2 = BC 2 <=> m 2 + 2m = 4(2/77) <=> m 2 -6m = 0 => /77 = 6(m > 0) 

Vậy S 0BC =^BC.OH =ị-BC 2 V 3 = 2 ^ 4 ( 2 / 77 ) = ^y 4 ( 2 . 6 ) = 24^3 (đvdt) 

Bài 107. Trong (Oxy) cho điểm M(l;2). Lập phương trình đường thẳng d qua M cắt 
Ox,Oy lần lượt tại A,B sao cho diện tích tam giác OAB nhỏ nhất. 

Giải 

Đường thẳng dạng : X=1 và y=2 không cắt 2 trục tọa độ . Cho nên gọi d là đường thẳng qua 
M(l;2) có hệ số góc k( khác 0) thì d : y=k(x-l)+2 , hay y=kx+2-k . 

Đường thẳng d cắt Ox tại a|^ —— 2 ;oj và cắt Oy tại B(0;2-k) 


X = m X = m 
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AA . c 1 Ả: — 2 I I l k -4k +4 1 4 ... 

Do đó : S nAR = 2- —— \2-k =4--—- = _k- 4 + 4-(1) 

0AB 2 k 1 1 2 k 2 jfc 

Xétf(k)=Jk-4 + ^=>/'(Jk) = l-p- = 0<=>Jk = £2 

Ta có bảng biến thiên : 

k -00 -2 0 2 

f'(k) + 0 - - c 

f(k) s* - 16 \ " \ 


B'(-2;3) 


A'(l;l) 


Căn cứ vào bảng biến thiên ta cỏ macx \ f(k)\ = 16 đạt được khi k=-2 . Khi đó đường thẳng 

d : y=-2(x-l)+2 , hay y=-2x+4 và A(2;0) và B(0;4) ■ _ 

Bài 108. Trong (Oxy) cho tam giác ABC, biết ba chân đường cao tưong ứng với 3 đỉnh 
A,B,C là A'(1;1),B'(-2;3),C'(2;4). Viết phưong trình đường thẳng chứa cạnh (BC). 

Giải 

Do là các đường cao cho nên tứ giác ACTB' là từ giác 

nội tiếp trong đường tròn có đường kính là AI, C'B' là A 

một dây cung vì vậy AA' vuông góc với C'B'. Vậy C'(2-4)ỹỔ' 

(BC) qua A'(l;l) và có véc to pháp tuyến 1 ’ /y<7^\ 

C 7 ^' = (-4;-l)//n = (4;l)=>(5C):4(x-l) + y-l = 0 
« 4x + y-5 = 0. 

A ^ 

Tưong tự như lập luận trên ta tìm ra phưong trình các g A'(l;l) 

cạnh của tam giác ABC : 

(AB) ■ 3x-2y+2=0 .... _ 

Bài 109. Trong (Oxy) cho hai điểm A^2^; 2^,5^273 ;-2 Ị 
a/ Chứng tở tam giác OAB là tam giác đều 

b/ Chứng minh rằng tập họp các điểm M sao cho : MO 2 +MA 2 +MB 2 = 32 là một đường tròn 
(C). 

c/ Chứng tỏ (C) là đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB. 

Giải 

a/ Ta có : OA = Ậ2y/3Ỵ + 2 2 = 4 ,OB = 4,AB = 4. Chứng tỏ OAB là tam giác đều . 

b/ Gọi M(x;y) thì đẳng thức giả thiết cho tưong đưong với biểu thức : 

Ta có : MO 2 =x 2 + y 2 ,MA 2 = X 2 + y 2 -4y/3x-4ỵ + 16, MB 2 =x 2 + y 2 -4\Ỉ3x + 4y + l6 

=> MO 2 + MA 2 + MB 2 = 32 3.r + 3y 2 -8Vĩr + 32 = 32« X 2 + y 2 -^y-x = 0 


—y-J +y 2 =Ị^— J . Chứng tỏ là đường tròn (C) có tâm 

c/ Thay tọa độ 0,A,B vào (1) ta thấy thỏa mãn , chứng tỏ (C) là đường tròn ngoại tiếp tam 

giác OAB. _ 

Bài 110. Viết phưong trình các cạnh hình vuông ABCD biết AB,CD,lần lượt đi qua các 
điểm P(2;l) và Q(3;5), còn BC và AD qua các điểm R(0;1) và S(-3;-l) 

Giải 

Gọi (AB) có dạng y=kx+b và (AD) : y=-l/kx+b'. 
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Cho AB và AD qua các điểm tương ứng ta có : 2k+b=l (1) và — +b' = -l (2) 

"a có : h (<2, AB) = 1 ;h[R, AD ) = ^ , -. Theo tính chất hình 

\Ịk 2 +1 \Ịk 2 +1 

. ầ . , , _ , |3A — 5 + z?| \0 + k-kb'\ . , . . 

i(Q,AB) = h(R,AD)o ì - 1 = 1 " — 1 <=> |3A-5 + b\ = \k-kb'\ 


Ta có : h^Q.AB) = 


3k-5 + Z? 


vuông : 


Vk 2 +1 Vfc 2 +1 


2A + z? = 1 


Từ đó ta có hệ : ịk + kb' = - 3 => jfe = i,fe = i-,Ế , = -10 , Ả: = -7,fc = 15,ố , = -^ 

I 3 3 

j3fc-5 + fc| = |fc-taj 

Do đó : AB : x-3y + 1 = 0, AD : 3x + y + 10 = 0 ,CD : x—3y + 12 = 0,5C: 3v+ y-1 = 0 
Hoặc : AB:7x + y-15 = 0,AD:x-7y-4 = 0,CD:7x + y-26 = 0,BC:x-7y + 7=0 
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